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Trong quá trình thực tập, dƣới sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong 

khoa và các cán bộ công nhân viên nơi em thực tập, em đã có đƣợc cơ hội đƣợc 

thử nghiệm và áp dụng những kiến thức mà em đã tích lũy đƣợc trong  những năm 

học trên giảng đƣờng đại học vào công việc thực tế giống nhƣ một nhân viên tại tại 

công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1. Chính điều đó đã giúp em trau dồi thêm 

nhiều kiến thức cho bản thân và có đƣợc những kinh nghiệm thực tế đầu tiên thật 

quý báu. 

Qua đây em xin gửi tới các thầy cô trong khoa Quản Trị Kinh Doanh trƣờng 

ĐHDL Hải Phòng và đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Đan – là ngƣời trực 

tiếp chỉ bảo và  hƣớng dẫn để em có thể hoàn thành bài khóa luận này. Ngoài ra em 

xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban Giám Đốc cùng các anh chị nhân viên tại tại 

công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập 

vừa qua. 

Vì kinh nghiệm chƣa nhiều và cả trình độ của bản thân còn hạn chế  nên bài 

khóa luận của em còn có nhiều thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc các ý kiến nhận 

xét từ các thầy cô và quý công ty để em có thể hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! 
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MỞ ĐẦU 

  Hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh là một chỉ tiêu chất lƣợng tổng 

phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực dầu vào trong quá trình sản xuất hàng 

hóa, dịch vụ để tạo ra đƣợc những giá trị thu lại cho doanh nghiệp. 

          Đánh giá hiệu quả kinh doanh là quá trình so sánh cái thu về với cái bỏ ra 

theo mục đích đặt ra, từ đó hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp cho doanh 

nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiên đƣợc điều đó, các nhà quản trị phải 

tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

mình để thấy đƣợc những thành tích cần phát huy, những nhƣợc điểm cần khắc 

phục, những tiềm năng và lợi thế chƣa đƣợc khai thác. Dựa trên cơ sở này, các nhà 

quản trị đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

 Chúng ta có thể nói chƣa bao giờ Việt Nam tham gia vào xu thế hội nhập 

toàn cầu hóa sâu rộng nhƣ hiện nay. Việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 

của tổ chức thƣơng mại (WTO) lớn nhất thế giới đã phần nào khẳng định đƣợc sự 

đổi mới trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nƣớc. Điều đó đã đƣa 

nƣớc ta lên một vị thế mới trên trƣờng quốc tế, tuy nhiên cũng có rất nhiều những 

khó khăn và thử thách. Trong những năm gần đây, chúng ta đang từng bƣớc cổ 

phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc theo hƣớng đa chủ sở hữu điều này cũng đồng 

nghĩa với việc tính bao cấp trong các doanh nghiệp cũng đang dần giảm xuống. Và 

để tồn tại và phát triển không còn cách nào khác là các doanh nghiệp phải tập trung 

mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Chính vì vậy, sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần NạoVét đƣờng biển 

1 với tƣ cách là một nhà quản trị trong tƣơng lai, em đã quyết định lựa chọn đề tài: 

“Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Nạo vét đƣờng biển 1” với mục đích cố gắng tìm ra các giải pháp nhằm 

hoàn thiện và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
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Nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

CHƢƠNG 2:   PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƢỜNG BIỂN 1 

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN 

XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƢỜNG BIỂN 1 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề mà bất cứ doanh 

nghiệp nào cũng phải quan tâm hàng đầu bởi vì mọi doanh nghiệp đều hƣớng tới 

mục tiêu bao trùm lâu dài đó là tối đa hóa lợi nhuận. Đạt đƣợc điều này doanh 

nghiệp mới có điều kiện hơn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh cả về chiều 

rộng lẫn chiều sâu, đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng với các đối thủ của mình. 

Khi đề cập đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thì các nhà kinh tế dựa  vào 

từng góc độ xem xét đã đƣa ra các quan điểm khác nhau. Các quan điểm đó đƣợc 

diễn đạt nhƣ sau: 

- Quan điểm thứ nhất: Theo nhà kinh tế học ngƣời Anh – Adamsmith: 

Hiệu quả là kết quả đạt đƣợc trong hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa, 

ở đây hiệu quả đồng nhất với chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Rõ ràng quan niệm này khó giải thích kết quả kinh doanh vì doanh thu có 

thể tăng do chi phí, mở rộng các sử dụng các nguồn sản xuất nếu có kết quả, có 2 

mức chi phí khác nhau thì theo quan niệm này cũng có hiệu quả (Mai Ngọc Cƣờng, 

1999).  

- Quan điểm thứ hai: Hiệu quả kinh doanh là tỷ lệ giữa phần tăng thêm của 

kết quả và phần tăng thêm của chi phí (Nguyễn Văn Công, Nguyễn Năng Phúc, 

Trần Quý Liên,2001). 

- Quan điểm thứ ba: Hiệu quả kinh doanh đƣợc đo bằng hiệu số giữa kết 

quả và chi phí bỏ ra để đạt đƣợc kết quả đó (Nguyễn Văn Công, Nguyễn Năng 

Phúc, Trần Quý Liên,2001).  

Nhƣng nói tóm lại, hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân 

lực, vật lực bên trong doanh nghiệp, nắm bắt và xử lý khôn khéo những thay đổi 
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của môi trƣờng và các nguồn lực bên ngoài, tận dụng các cơ hội kinh doanh để đạt 

đƣợc kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất. Nó có 

quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình kinh doanh nhƣ lao động, tƣ liệu lao 

động, đối tƣợng lao động nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt đƣợc hiệu quả cao khi sử 

dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh một cách có hiệu quả.  

Từ những quan điểm khác nhau về hiệu quả kinh doanh của các nhà kinh tế 

trên ta có thể đƣa ra một khái niệm thống nhất chung về hiệu quả sản xuất kinh 

doanh nhƣ sau: “Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện 

sự tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác 

các nguồn lực và trình độ chi phí các nguồn lực trong quá trình tái sản suất nhằm 

thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là thƣớc đo ngày càng trở lên quan trọng của 

tăng trƣởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh 

tế của doanh nghiệp trong từng thời kì” . 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc tính nhƣ sau: 

                         Hiệu quả SXKD = 
                     

                      
  

           Trong đó:    

- Giá trị yếu tố đầu ra là: giá trị tổng sản lƣợng, doanh thu, lợi nhuận. 

- Giá trị yếu tố đầu vào là: các chi phí tiền lƣơng, nguyên vật liệu, vốn kinh 

doanh, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 

Nhƣ vậy khi đánh giá hiệu quả kinh doanh, chúng ta không chỉ dừng lại ở 

việc đánh giá kết quả mà còn đánh giá chất lƣợng tạo ra kết quả đó. Trong kết quả 

đầu ra của doanh nghiệp, quan trọng nhất là lợi nhuận. 

1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động 

xã hội và tiếc kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có quan hệ mật thiết của vấn đề 
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hiệu quả kinh tế, gắn liền với hai quy luật tƣơng ứng của nền sản xuất xã hội là quy 

luật tăng năng xuất lao động xã hội và quy luật tiếc kiệm thời gian. Chính việc 

khan hiếm nguồn lực và sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu 

ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiếc 

kiệm các nguồn lực. 

 Để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải chú trọng các 

điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu quả các yếu tố sản xuất và tiếc kiệm mọi 

chi phí. Chính vì vậy yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết 

quả tối đa với chi phí tối thiểu hay chính xác hơn là đạt kết quả tối đa với chi phí 

nhất định. 

Trong điều kiện xã hội nƣớc ta, hiệu quả kinh doanh đƣợc đánh giá trên hai 

tiêu thức: tiêu thức hiệu quả về mặt kinh tế và tiêu thức về mặt xã hội. Hiệu quả về 

mặt kinh tế là những lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt đƣợc sau khi đã bù đắp 

những khoản chi phí về lao động xã hội. Hiệu quả xã hội là một đại lƣợng phản 

ánh mức độ ảnh hƣởng của kết quả đạt đƣợc đến xã hội và môi truờng. Đó là hiệu 

quả về cải thiện đời sống, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trƣờng. Ngoài ra 

còn các mặt nhƣ an ninh quốc phòng, các yếu tố về chính trị xã hội cũng góp phần 

tích cực cho sự tăng trƣởng vững vàng lành mạnh của toàn xã hội. 

Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội có mối quan hệ gắn bó với nhau, là hai 

mặt của một vấn đề, do đó khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải 

xem xét hai mặt này một cách đồng bộ. Hai mặt này phản ánh những khía cạnh 

khác nhau của quá trình kinh doanh nhƣng không tách rời nhau. Không có hiệu quả 

xã hội mà lại không có hiệu quả kinh tế và ngƣợc lại hiệu quả kinh tế là cơ sở và 

tiềm tàng của hiệu quả xã hội, mặc dù đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác 

nhau thì hiệu quả kinh tế và xã hội đƣợc nhấn mạnh hơn. Vì vậy xử lý mối quan hệ 

giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội phản ánh bản chất của hiệu quả. 
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1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Sự cần thiết của tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh phải đƣợc xem xét 

trên cả 3 góc độ: với bản thân doanh nghiệp, với xã hội, với ngƣời lao động. 

 Đối với doanh nghiệp:  

Với nền kinh tế thị trƣờng ngày càng hội nhập và mở cửa nhƣ hiện nay, sự 

cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt thì điều kiện đầu tiên với mỗi doanh nghiệp về 

hoạt động là cần phải quan tâm tới hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, 

hiệu quả càng cao thì doanh nghiệp càng đứng vững và phát triển. 

  Hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh là điều kiện quan trọng nhất đảm 

bảo tái sản xuất nhằm nâng cao sản lƣợng và chất lƣợng của hàng hoá giúp cho 

doanh nhgiệp củng cố vị trí và cải thiện điều kiện làm việc cho ngƣời lao động, xây 

dựng cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị đầu tƣ công nghệ mới góp phần vào lợi 

ích xã hội. Nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không bù đắp đuợc lƣợng 

chi phí bỏ ra thì doanh nghiệp không những không phát triển mà còn khó đứng 

vững và tất yếu dẫn đến phá sản. 

 Nhƣ vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất quan 

trọng, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng, nó 

giúp cho doanh nghiệp chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng, đạt đƣợc những thành quả to 

lớn nhƣng cũng có thể phá huỷ những gì doanh nghiệp xây dựng, và vĩnh viễn 

không còn trong nền kinh tế. 

 Đối với kinh tế xã hội:  

Việc doanh nghiệp đạt đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh có vai trò hết sức 

quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp cũng nhƣ đối với xã hội. Nó tạo ra tiền 

đề vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng nhƣ của xã hội, trong đó 

mỗi doanh nghiệp chỉ là một cá thể, nhiều cá thể phát triển vững mạnh cộng lại sẽ 

tạo ra nền kinh tế xã hội phát triển bền vững. 
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Doanh nghiệp kinh doanh tốt, làm ăn có hiệu quả thì doanh nghiệp đó mang 

lại lợi ích cho xã hội là tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống dân cƣ, 

trình độ dân trí đƣợc đẩy mạnh, nâng cao mức sống cho ngƣời lao động, thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển. 

  Khi doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì phần thuế đóng vào ngân sách nhà 

nƣớc tăng giúp nhà nƣớc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, mở rộng 

quan hệ quốc tế. Điều này không những tốt với doanh nghiệp mà còn tạo lợi ích 

cho xã hội.  

 Đối với ngƣời lao động: 

Hiệu quả kinh doanh tốt là động lực thúc đẩy, kích thích ngƣời lao động 

hăng say làm việc, hăng say sản xuất, luôn quan tâm đến kết quả lao động của 

mình và nhƣ vậy sẽ đạt kết quả kinh tế cao hơn. Nâng cao hiệu quả kinh doanh 

đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Nâng 

cao đời sống ngƣời lao động sẽ tạo động lực trong sản xuất làm tăng năng xuất góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

Thực tế cho thấy: Một doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có hiệu quả sẽ kích 

thích đƣợc ngƣời lao động gắn bó với công việc hơn, làm việc hăng say hơn. Nhƣ 

vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng đƣợc nâng cao hơn. 

Ngƣợc lại, một doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả thì ngƣời lao động chán nản, 

gây nên những bế tắc trong suy nghĩ và còn có thể dẫn tới việc họ rời bỏ doanh 

nghiệp để đi tìm các doanh nghiệp khác. 

1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù mang tính tổng hợp đƣợc biểu 

hiện dƣới nhiều dạng khác nhau do đó việc phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 

là cơ sở để xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. Phân tích hiệu quả kinh 

doanh dựa vào các tiêu thức khác nhau giúp ta hình dung một cách tổng quát về 

hiệu quả kinh doanh, do vậy ta có thể phân loại hiệu quả kinh doanh thành một số 

loại sau: 



22 
 

 Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức xã hội và tổ chức quản lý kinh tế.  

 Hiệu quả kinh tế cá biệt: là hiệu quả kinh tế thu hút đƣợc từ hoạt động của 

từng doanh nghiệp kinh doanh. Biểu hiện trực tiếp của hiệu quả này là lợi nhuận 

của mỗi doanh nghiệp thu đƣợc và chất lƣợng thực hiện những yêu cầu do xã hội 

đặt cho nó.  

 Hiệu quả kinh tế quốc dân: Là hiệu quả kinh tế tính toán cho toàn bộ nền 

kinh tế quốc dân về cơ bản nó là sản phẩm thặng dƣ, thu nhập quốc dân hoặc tổng 

sản phẩm xã hội mà đất nƣớc thu đƣợc trong từng thời kỳ so với lƣợng vốn sản 

xuất, lao động xã hội và tài nguyên đã hao phí.  

Giữa hiệu quả kinh tế cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân có mối quan hệ 

và tác động qua lại lẫn nhau. Trong việc thực hiện cơ chế thị trƣờng có sự quản lý 

của nhà nƣớc, không những cần tính toán và đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà còn phải đạt dƣợc hiêụ quả của nền 

kinh tế quốc dân. Mức hiệu quả kinh tế quốc dân lại phụ thuộc vào mức hiệu quả 

kinh tế cá biệt. Nghĩa là phụ thuộc vào sự cố gắng của ngƣời lao động, của mỗi 

doanh nghiệp, đồng thời qua hoạt động của cơ quan quản lý nhà nƣớc cũng có tác 

động trực tiếp đến hiệu quả cá biệt, ngƣợc lại một chính sách sai lầm cũng dẫn tới 

kìm hãm việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

 Căn cứ theo mục đích so sánh:  

 Hiệu quả tuyệt đối: Là hiệu quả đƣợc tính toán cho từnng hoạt động, phản 

ánh bằng cách xác định mức lợi ích thu đƣợc với lƣợng chi phí bỏ ra. 

  Hiệu quả tƣơng đối: Là hiệu quả đƣợc xác định bằng cách so sánh tƣơng 

quan các đại lƣợng thể hiện chi phí hoặc các kết quả ở các phƣơng án với nhau, các 

chỉ tiêu so sánh đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của các phƣơng án, để 

chọn phƣơng án có lợi nhất về kinh tế. Hiệu quả tƣơng đối có thể đƣợc tính toán 

dựa trên các tỷ suất nhƣ:   
 

   
   

 

   
   

 

   
; 
 

 
     (Trong đó P: là lợi nhuận) 

Tuy nhiên việc phân tích ranh giới hiệu quả của các doanh nghiệp, phải đƣợc 

xem xét một cách toàn diện cả về mặt không gian và thời gian trong mối quan hệ 

chung về hiệu quả toàn bộ của nền kinh tế quốc dân. 



23 
 

  Về mặt thời gian: Hiệu quả mà doanh nghiệp đạt đƣợc trong từng giai đoạn, 

từng thời kỳ kinh doanh không đƣợc giảm sút. Không thể quan niệm một cách 

cứng nhắc, cứ giảm chi tăng thu mà phải quan niệm một cách toàn diện tức là chi 

và thu có thể tăng đồng thời nhƣng sao cho tốc độ tăng của chi luôn nhỏ hơn tốc độ 

tăng của thu. Có nhƣ vậy mới đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Nói nhƣ vậy vì 

thực tế và lý thuyết chỉ rõ, chi và thu có quan hệ tƣơng đối tƣơng hỗ với nhau, chỉ 

có chi mới có thu. Kinh doanh không thể không bỏ chi phí, phải đảm bảo có lợi, 

dám chi thì mới có thu nếu xét thấy tính hiệu quả của nó.  

Về mặt không gian: Hiệu quả kinh doanh chỉ rõ có thể đạt đƣợc một cách 

toàn diện khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận trong toàn doanh nghiệp mang lại 

hiệu quả. Mỗi kết quả tính đƣợc từ giải pháp kinh tế hay hoạt động kinh doanh nào 

đó, trong từng đơn vị nội bộ hay toàn bộ đơn vị, nếu không làm tổn hao đối với 

hiệu quả chung thì đƣợc coi là hiệu quả.  

 Căn cứ theo đối tƣợng đánh giá: 

 Hiệu quả cuối cùng : thể hiện mối tƣơng quan giữa kết quả thu đƣợc và 

tổng hợp chi phí đã bỏ ra để thực hiện nhệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

  Hiệu quả trung gian : thể hiện mối tƣơng quan giữa kết quả thu đƣợc với 

chi phí của từng yếu tố cần thiết đã đƣợc sử dụng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh nhƣ : lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ,...  

Việc tính toán hiệu quả cuối cùng cho thấy hiệu quả hoạt động chung của 

doanh nghiệp hay của cả nền kinh tế quốc dân. Việc tính toán và phân tích hiệu 

quả trung gian cho thấy tác động của nền kinh tế quốc dân. Về nguyên tắc việc 

giảm những chi phí trung gian sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí cuối cùng, 

tăng hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp phải quan tâm, 

xác định các biện pháp đồng bộ để thu đƣợc hiệu quả toàn bộ trên cơ sở các bộ 

phận. 
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1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

1.5.1.  Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 

Các nhân tố chủ quan bên trong doanh nghiệp chính là thể hiện tiềm lực của 

một doanh nghiệp. Cơ hội, chiến lƣợc kinh doanh và hiệu qủa kinh doanh luôn phụ 

thuộc chặt chẽ và các yếu tố phản ánh tiềm lực của một doanh nghiệp cụ thể. Chính 

vì vậy trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp luôn phải chú ý tới các nhân tố 

này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hơn nữa. 

 Nhân tố vốn: 

Đây là nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua 

chất lƣợng nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh, khả năng 

phân phối, đầu tƣ có hiệu quả các nguồn vốn, khả năng quản lý có hiệu quả các 

nguồn vốn kinh doanh.  

Yếu tố vốn là một yếu tố chủ chốt quyết định quy mô của doanh nghiệp và 

quy mô có cơ hội để khai thác. Nó phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp và là 

sự đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kinh doanh. 

 Nhân tố con ngƣời: 

Trong sản xuất kinh doanh con ngƣời là nhân tố quan trọng hàng đầu để đảm 

bảo thành công. Máy móc dù hiện đại đến đâu cũng do con ngƣời chế tạo ra, cũng 

phải phù hợp với trình độ tổ chức, kỹ thuật, sử dụng máy móc của ngƣời lao động.  

Lực lƣợng lao động có thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ thuật mới và đƣa chúng 

vào sử dụng tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Cũng chính lực lƣợng lao động sáng tạo ra sản phẩm mới và kiểu dáng phù hợp với 

ngƣời tiêu dùng, làm cho sản phẩm của doanh nghiệp có thể bán đƣợc tạo cơ sở để 

nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Lực lƣợng lao động tác động trực tiếp đến năng suất lao động, trình độ sử 

dụng các nguồn lực khác nên tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 
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 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ: 

Trình độ kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho phép doanh nghiệp chủ động nâng 

cao chất lƣợng hàng hoá, năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm nhƣ: đặc 

điểm sản phẩm, sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể tăng 

khả năng cạnh tranh của mình, tăng vòng quay vôn lƣu động, tăng lợi nhuận đảm 

bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng.  

Ngƣợc lại với trình độ công nghệ thấp thì không những giảm khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp mà còn giảm lợi nhuận, kìm hãm sự phát triển. Nói tóm lại, 

nhân tố trình độ công nghệ cho phép doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và 

hạ giá thành sản phẩm, nhờ đó mà khả năng cạnh tranh, tăng vòng quay của vốn, 

tăng lợi nhuận từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Nhân tố quản trị: 

Nhân tố này đóng vai trò quan trọng chính trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho 

doanh nghiệp một hƣớng đi đúng đắn trong môi trƣờng kinh doanh ngày càng biến 

động. Chất lƣợng của chiến lƣợc kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất 

quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Đỗi ngũ cán bộ quản 

trị sẽ là ngƣời quyết định các hoạt động sản xuất kinh doanh: sản xuất cái gì? sản 

xuất cho ai? sản xuất nhƣ thế nào? khối lƣợng bao nhiêu? Mỗi quyết định của họ 

có một ý nghĩa rất quan trọng liên quan tới sự tồn tại hay diệt vong của doanh 

nghiệp. Chính họ là những ngƣời quýêt định cạnh tranh nhƣ thế nào?sức cạnh 

tranh là bao nhiêu? Và bằng cách nào? …  

Kết quả và hiệu quả hoạt động của quản trị doanh nghiệp đều phụ thuộc rất 

lớn vào trình độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng nhƣ cơ cấu tổ chức 

bộ máy quản trị doanh nghiệp. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng bộ phận, các nhân và thiết lập các mỗi quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu 

tổ chức đó. 
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 Nhân tố khả năng tài chính: 

Đây là nhân tố quan trọng quyết định đến khả năng sản xuất cũng nhƣ là chỉ 

tiêu hàng đầu để đánh giá quy mô của doanh nghiệp. Bất cứ một hoạt động đầu tƣ 

mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu hay phân phối … đều phải đƣợc tính toán dựa 

trên thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính 

mạnh sẽ có khả năng trang bị dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo 

đƣợc chất lƣợng, hạ giá thành, giá bán sản phẩm, tổ chức hoạt động quảng cáo, 

khuyễn mãi mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh.  

Ngoài ra,với một khả năng tài chính mạnh mẽ chấp nhận lỗ một thời gian 

ngắn, hạ giá thành sản phẩm nhằm giữ và mở rộng thị phần của doanh nghiệp để 

sau đó lại tăng giá thành sản phẩm, thu đƣợc lợi nhuận nhiều hơn. 

1.5.2.Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

 Đối thủ cạnh tranh:  

  Bao gồm các đối thủ cạnh tranh trực tiếp (cùng hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ đồng nhất ) và các đối thủ cạnh tranh tiềm 

tàng (các đối thủ chƣa thực hiện kinh doanh trong ngành mà doanh nghiệp đang 

hoạt động. Những đối thủ có đủ tiềm năng và sãn sàng nhảy vào kinh doanh). Nếu 

đối thủ cạnh tranh mạnh thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ trở lên 

khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì doanh nghiệp lúc này chỉ có thể nâng cao hiệu quả 

kinh doanh băng cách nâng cao chất lƣợng, giảm giá thành sản phẩm để đẩy mạnh 

tốc độ tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng vòng quay của vốn, để tạo cho doanh nghiệp 

khả năng cạnh tranh về giá cả, chủng loại, mẫu mã… 

Nhƣ vậy, đối thủ cạnh tranh có ảnh hƣởng rất lớn, nó tạo ra động lực phát 

triển cho doanh nghiệp . 

 Thị trƣờng : 

Nhân tố thị trƣờng ở đây bao gồm cả thị trƣờng đầu vào và thị trƣờng đầu ra 

của doanh nghiệp. Nó là yếu tố quyết định quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. 
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Đối với thị trƣờng đầu vào cung cấp các yếu tố cho quá trình sản xuất nhƣ máy 

móc, thiết bị… cho nên tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính liên tục và 

hiệu quả của quá trình sản xuất. 

  Còn đối với thị trƣờng đầu ra, quyết định doanh thu của doanh nghiệp trên 

cơ sở chấp nhận hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp, thị trƣờng đầu ra sẽ quyết 

định tốc độ tiêu thụ, tạo vòng quay vốn nhanh hay chậm từ đó có tác động đến hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Môi trƣờng chính trị, pháp luật: 

Các nhân tố thuộc môi trƣờng chính trị, pháp luật chi phối mạnh mẽ đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị là một trong 

những tiền đề quan trọng cho sự hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thay 

đổi môi trƣờng chính trị có thể có lợi cho doanh nghiệp này nhƣng lại kìm hãm sự 

phát triển của nhóm doanh nghiệp khác và ngƣợc lại. Hệ thống pháp luật hoàn 

thiện, không thiên vị là một trong những tiền đề ngoài kinh tế của kinh doanh. Mức 

độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật trong nền kinh tế có ảnh hƣởng tới 

việc hoạch định, tổ chức thực hiện chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp.  

Môi trƣờng này có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp vì môi trƣờng pháp luật ảnh hƣởng đến mặt hàng sản xuất, ngành 

nghề, phƣơng thức kinh doanh… của doanh nghiệp. Không những thế, nó còn tác 

động đến chi phí của doanh nghiệp nhƣ chi phí lƣu thông, chi phí vận chuyển… 

đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu lại còn bị ảnh hƣởng bởi 

chính sách thƣơng mại quốc tế, hạn ngạch do Nhà nƣớc giao cho, luật bảo hộ cho 

các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh.  

Tóm lại môi trƣờng chính trị có ảnh hƣởng tới việc nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh bằng cách tác động đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ 

thống công cụ vĩ mô… 
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1.6. Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 

1.6.1. Phƣơng pháp so sánh 

Phƣơng pháp so sánh là phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến nhất trong 

phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bản chất của phƣơng pháp này là đối chiếu 

các chỉ tiêu, các hiện tƣợng kinh tế đã đƣợc lƣợng hóa có cùng một nội dung, một 

tính chất tƣơng tự nhau. Khi sử dụng phƣơng pháp này cần nắm chắc 3 phƣơng 

pháp sau: 

 Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh: 

Tiêu chuẩn để so sánh là số liệu của 1 kỳ đƣợc chọn lựa làm căn cứ để so 

sánh và đƣợc gọi là gốc so sánh. Tùy theo mục đích của nghiên cứu mà lựa chọn 

gốc so sánh thích hợp. Các gốc so sánh có thể là: 

 Các tài liệu, số liệu của kỳ trƣớc nhằm đánh giá xu thế phát triển của các chỉ 

tiêu. 

 Các chỉ tiêu đã dự kiến ( kế hoạch, dự toán, định mức) nhằm đánh giá xu 

hƣớng phát triển của các chỉ tiêu. 

 Các chỉ tiêu trung bình của ngành, khu vực nhằm khẳng định vị thế  của 

doanh nghệp và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

 Các chỉ tiêu của kỳ đƣợc só sánh với kỳ gốc đƣợc gọi là chỉ tiêu kỳ thực 

hiện và kết quả đạt đƣợc. 

 Điều kiện so sánh: 

Điều kiện tiên quyết để sử dụng đƣợc phƣơng pháp so sánh là các chỉ tiêu sử 

dụng phải có tính đồng nhất.  

-Về mặt thời gian: các chỉ tiêu phải đƣợc tính trong cùng một khoảng thời 

gian hạch toán và phải thống nhất trên 3 mặt sau: 

 Phải cùng nội dung kinh tế  

 Phải cùng phƣơng pháp tính toán  

 Phải cùng một đơn vị đo lƣờng 
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- Về mặt không gian: các chỉ tiêu phải đƣợc quy đổi về mặt quy mô và điều 

kiện kinh doanh tƣơng tự nhau. 

 Kỹ thuật so sánh: 

So sánh tuyệt đối: Phƣơng pháp này cho biết khối lƣợng, quy mô đạt tăng 

giảm của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp so với các doanh 

nghiệp khác hoặc giữa các thời kỳ của doanh nghiệp 

Mức tăng giảm tuyệt = 

đối của chỉ tiêu 

Trị số của chỉ tiêu  - 

kỳ phân tích 

Trị số của chỉ 

tiêu kỳ gốc 

 

So sánh tương đối: Phƣơng pháp này cho biết kết cấu, quan hệ, tốc độ phát 

triển và mức độ phổ biến của chỉ tiêu. 

   
  

  
        

Trong đó:  Gi: trị số chỉ tiêu kỳ phân tích  

                  Go: trị số chỉ tiêu kỳ gốc 

Ƣu điểm: đơn giản, dễ thực hiện, cho phép tách ra đƣợc nét chung, nét riêng 

của hiện tƣợng so sánh. Trên cơ sở đó ta có thể đánh giá đƣợc những hoạt động 

hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm đƣợc biện pháp tối ƣu trong mỗi trƣờng hợp. 

Nhƣợc điểm: phƣơng pháp này có một nhƣợc điểm lớn nhất là không xác 

định đƣợc mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố biến động đến chỉ tiêu cần phân 

tích. 

1.6.2.  Phƣơng pháp thay thế liên hoàn 

Phƣơng pháp thay thế liên hoàn là phƣơng pháp xác định mức độ ảnh hƣởng 

của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích. Thay thế liên hoàn là 

thay thế lần lƣợt số liệu gốc bằng số liệu thực tế của nhân tố ảnh hƣởng tới một chỉ 

tiêu kinh tế đƣợc phân tích theo đúng quan hệ logic giữa các nhân tố. 
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  Việc so sánh mức chênh lệch hàm số giữa cái trƣớc nó và cái đã đƣợc thay 

thế sẽ xác định đƣợc mức ảnh hƣởng của nhân tố đƣợc thay thế. Phƣơng pháp thay 

thế liên hoàn đƣợc minh họa nhƣ sau: 

 

A là chỉ tiêu cần phân tích  

               và                lần lƣợt là số liệu kỳ phân tích và kỳ gốc 

                                  là lƣợng biến đổi của chỉ tiêu A 

Để xác định sự tác động của từng nhân tố x,y,z tới chỉ tiêu A ta thay lần lƣợt 

các nhân tố biến đổi. Ta có: 

  Mức ảnh hƣởng của nhân tố x tới chỉ tiêu A: 

                               

  Mức ảnh hƣởng của nhân tố y tới chỉ tiêu A: 

                               

  Mức ảnh hƣởng của nhân tố z tới chỉ tiêu A: 

                               

Tổng hợp các nhân tố ảnh hƣởng: 

                                          

Ƣu điểm: Phƣơng pháp này giúp xác định đƣợc mức độ ảnh hƣởng của từng 

nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích. Từ đó tìm đƣợc các biện pháp thích hợp 

biến đổi từng nhân tố, nâng cao hiệu quả của chỉ tiêu phân tích. 

Nhƣợc điểm: Để sử dụng phƣơng pháp này thì các nhân tố có quan hệ với 

chỉ tiêu phân tích phải có mối liên hệ dƣới dạng tích số hoặc thƣơng số. Việc sắp 

xếp thứ tự xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố cũng rất phức tạp. 
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1.6.3 . Phƣơng pháp tính số chênh lệch 

Phƣơng pháp tính số chênh lệch là một dạng đặc biệt của phƣơng pháp thay 

thế liên hoàn, nhằm phân tích các nhân tố thuận, ảnh hƣởng đến sự biến động của 

các chỉ tiêu kinh tế. Phƣơng pháp này tôn trọng đầy đủ nội dung các bƣớc tiến 

hành của phƣơng pháp thay thế liên hoàn. Chúng chỉ khác ở chỗ là khi xác định 

các nhân tố ảnh hƣởng đơn giản hơn, chỉ việc nhóm các số hạng và tính số chênh 

lệch các nhân tố sẽ cho ta mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân 

tích. 

Nhƣ vậy phƣơng pháp số chênh lệch chỉ áp dụng trong trƣờng hợp, các nhân 

tố có quan hệ với chỉ tiêu bằng tích số và cũng có thể áp dụng trong trƣờng hợp các 

nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu bằng thƣơng số. 

1.6.4.Phƣơng pháp cân đối 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hình thành rất 

nhiều mối quan hệ cân đối về lƣợng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình kinh 

doanh. Dựa vào các mối quan hệ cân đối này, ngƣời phân tích sẽ xác định đƣợc 

ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phân tích.  

Trong mối quan hệ tổng số, mức độ ảnh hƣởng tuyệt đối của từng thành 

phần bộ phận có tính độc lập với nhau và đƣợc xác định là chênh lệch tuyềt đối của 

các thành phần bộ phận ấy. 

1.6.5. Phƣơng pháp phân tích chi tiết 

- Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: Các chỉ tiêu kinh tế 

thƣờng đƣợc chia thành các yếu tố cấu thành. Nghiên cứu chi tiết giúp ta đánh giá 

chính xác các yếu tố cấu thành của các chỉ tiêu phân tích.  

- Chi tiết theo thời gian: Các kết quả kinh doanh bao giờ cũng là 1 quá trình 

trong từng khoảng thời gian nhất định. Mỗi khoảng thời gian khác nhau có những 

nguyên nhân tác động không giống nhau. Việc phân tích chi tiết này giúp ta đánh 

giá chính xác và đúng đắn kết quả kinh doanh, từ đó có các giải pháp hiệu lực 

trong từng khoảng thời gian.  
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- Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh 

doanh do nhiều bộ phận, theo nhiều phạm vi và địa điểm phát sinh khác tạo 

lên.Việc phân tích chi tiết này nhằm đánh giá kết quả kinh doanh của từng bộ phận, 

phạm vi và địa điểm khác nhau, nhằm khai thác các mặt mạnh và khắc phục các 

mặt yếu của các bộ phận và phạm vi hoạt động khác nhau.  

1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Để đánh giá chính xác có cơ sở khoa học hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phù hợp bao gồm các chỉ 

tiêu chi tiết, các chỉ tiêu chi tiết đó phải phản ánh đƣợc sức sản xuất, các hao phí 

cũng nhƣ sức sinh lợi của từng yếu tố, của từng loại vốn. 

1.7.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát 

 Sức sản xuất.  

Sức sản xuất là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị yếu tố đầu vào mang lại mấy 

đơn vị kết quả sản xuất đầu ra. Trị số của chỉ tiêu này tính ra càng lớn, chứng tỏ 

hiệu quả sử dụng đầu vào càng cao, kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao. Ngƣợc 

lại, trị số của chỉ tiêu này tính ra càng nhỏ sẽ phản ánh hiệu quả sử dụng các yếu tố 

đầu vào thấp, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. 

 Sức sản xuất =  
                                

               
 

Trong đó:  

- Giá trị yếu tố đầu ra là: tổng giá trị sản xuất, doanh thu thuần bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, tổng lợi nhuận trƣớc thuế…. 

- Giá trị yếu tố đầu vào là: lao động, tiền lƣơng, chi phí NVL, vốn kinh 

doanh. 

 Sức sinh lợi.  

Sức sinh lợi hay khả năng sinh lợi là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị yếu tố đầu 

vào hay một đơn vị đầu ra phản ánh kết quả kinh doanh đem lại mấy đơn vị lợi 
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nhuận. Trị số của chỉ tiêu “sức sinh lợi” tính ra càng lớn, chứng tỏ khả năng sinh 

lợi càng cao, kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao. Ngƣợc lại, trị số của chỉ tiêu 

này càng nhỏ thì chứng tỏ khả năng sinh lợi thấp, tức là hiệu quả kinh doanh không 

cao. 

Sức sinh lợi = 
                         

                                          
 

Trong đó: 

  - Đầu ra phản ánh lợi nhuận có thể sử dụng một trong các chỉ tiêu nhƣ: lợi 

nhuận gộp về bán hàng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận 

kế toán trƣớc thuế, lợi nhuận sau thuế 

- Yếu tố đầu vào hay đầu ra phản ánh kết quả sản xuất giống nhƣ chỉ tiêu 

Sức sản xuất ở trên. 

 Suất hao phí.  

Suất hao phí là chỉ tiêu cho biết: để có 1 đơn vị đầu ra phản ánh kết quả sản 

xuất hay đầu ra phản ánh lợi nhuận, doanh nghiệp phải hao phí mấy đơn vị chi phí 

hay yếu tố đầu vào. Trị số của chỉ tiêu này tính ra càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả kinh 

doanh càng cao và ngƣợc lại, trị số của chỉ tiêu này tính ra càng lớn, chứng tỏ hiệu 

quả kinh doanh càng thấp. 

Suất hao phí  =   
              

                                     
 

 

1.7.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí 

 Sức sản xuất của chi phí: 

Sức sản xuất của chi phí =   
               

                                
 

Chỉ tiêu này cho thấy cứ một đồng chi phí bỏ ra thì thu đƣợc bao nhiêu đồng 

doanh thu. 
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 Sức sinh lợi của chi phí: 

Sức sinh lợi của chi phí = 
                  

                                
 

 Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất 

kinh doanh mà doanh thƣờng dùng. Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra 

thì thu đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

1.7.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng 

vốn của doanh nghiệp để đạt đƣợc kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với 

tổng chi phí thấp nhất . Các công thức tổng quát : 

 Hiệu quả sử dụng vốn: 

Hiệu quả sử dụng vốn =  
               

                       
 

 

 Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng vốn sản xuất : 

Sức sản xuất của vốn =  
               

                       
 

Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 

một đồng vốn kinh doanh sẽ tạo ra đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu. Do đó, nó có ý 

nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp trong việc quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng tiết 

kiệm và có hiệu quả đồng vốn kinh doanh. 

 Chỉ tiêu doanh lợi theo vốn kinh doanh. 

Chỉ tiêu doanh lợi theo vốn kinh doanh =  
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Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; một đồng vốn 

tạo ra đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận . Nó phản ánh trình độ lợi dụng yếu tố vốn 

của doanh nghiệp. 

 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 

 

Sức sản xuất của TSCĐ = 
                       

                         
 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại mấy 

đồng doanh thu thuần 

Sức sinh lợi của TSCĐ = 
                  

                         
 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại mấy 

đồng lợi nhuận thuần (hay lãi gộp). 

Suất hao phí TSCĐ = 
                         

               
 

Chỉ tiêu này cho thấy để có một đồng doanh thu thuần hay lợi nhuận thuần 

phải hao phí bao nhiêu đồng nguyên giá TSCĐ. 

 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ 

Vòng quay TSLĐ = 
                        

                       
 

Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị TSLĐ sử dụng trong kỳ đem lại bao nhiêu 

đơn vị doanh thu thuần, chỉ tiêu này càng lớn càng chứng tỏ hiệu suất sử dụng 

TSLĐ cao. 

 Hiệu quả sử dụng TSLĐ trong kỳ = 
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Phản ánh khả năng sinh lợi của TSLĐ. Nó cho biết mỗi đơn vị TSLĐ có 

trong kỳ đem lại bao nhiêu đơn vị lợi nhuận sau thuế. 

Mức đảm nhiệm TSLĐ = 
                       

               
 

Cho biết để đạt dƣợc mỗi đơn vị doanh thu, doanh nghiệp phải sử dụng bao 

nhiêu phần trăm đơn vị TSLĐ. Chỉ tiêu này càng thấp càng chứng tỏ hiệu quả kinh 

tế cao. 

1.7.4. Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng lao động. 

 

Năng suất lao động = 
                       

                         
 

Chỉ tiêu này phản ánh một lao động tạo ra đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu, 

thực chất đây là chỉ tiêu lao động của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao chứng 

tỏ doanh nghiệp sử dụng lao động hợp lý, khai thác đựoc lao động trong sản xuất 

kinh doanh. Chỉ tiêu này càng lớn hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị càng 

hiệu quả. 

Tỷ suất lợi nhuận lao động = 
                   

                    
 

Chỉ tiêu này phản ánh một lao động trong kì tạo ra bao nhiêu đồng lợi 

nhuận. Chỉ tiêu này càng cao càng càng tốt, cho thấy việc sử dụng lao động trong 

kì của doanh nghiệp là hiệu quả. 

1.7.5. Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu. 

Hệ số doanh lợi của vốn CSH = 
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Chỉ tiêu trên cho ta biết cứ một đồng VCSH tham gia vào sản xuất kinh 

doanh thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Chỉ tiêu này cũng nói lên 

khả năng độc lập về tài chính của công ty, vì tỷ số này nói lên sức sinh lời của 

đồng vốn khi đƣa vào sản xuất kinh doanh. Nếu chỉ số này càng cao thì chứng tỏ 

doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh càng hiệu quả. 

1.7.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp 

 Khả năng thanh toán 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = 
             

                
 

Chỉ tiêu này phản ánh năng lực thanh toán tổng thể của doanh nghiệp trong 

kỳ kinh doanh, cho biết một đồng cho vay thì có mấy đồng đảm bảo. Nếu trị số này 

của doanh nghiệp luôn   1 thì doanh nghiệp đảm bảo đƣợc khả năng thanh toán và 

ngƣợc lại. 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = 
                            

                
 

“ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” (còn gọi là hệ số khả năng thanh 

toán hiện thời” cho thấy khả năng đáp ứng các khản nợ ngắn hạn (là những khoản 

nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kì kinh 

doanh) của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nếu chỉ tiêu này xấp xỉ bằng 1 thì doanh 

nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là 

bình thƣờng hoặc khả quan. Ngƣợc lại, nếu hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

càng nhỏ hơn một thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng 

thấp. 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh  = 
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“ Hệ số khả năng thanh toán nhanh” là chỉ tiêu đƣợc dùng dể đánh giá khả 

năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tiền (tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) và các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn. thực tế 

cho thấy, hệ số thanh toán nhanh nếu >0,5 thì tình hình thanh toán tƣơng đối khả 

quan, còn nếu < 0,5 thì doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán 

công nợ và do đó, có thể phải bán gấp hàng hoá, sản phẩm để trả nợ vì không đủ 

tiền thanh toán. 

 Hệ số về cơ cấu nguồn vốn 

 

Hệ số nợ = 
            

              
 

Hệ số nợ phản ánh trong một đồng vốn hiện doanh nghiệp đang sử dụng sản 

xuất kinh doanh có mấy đồng vốn đi vay. Hệ số nợ càng cao tính độc lập của danh 

nghiệp càng kém. Tuy nhiên, doanh nghiệp có lợi vì đƣợc sử dụng một nguồn tài 

sản lớn mà chỉ đâu tƣ trong lƣợng vốn nhỏ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. 

 Do đó, khả năng đảm bảo sự chi trả các khoản nợ từ nguồn vốn là thấp dẫn 

đến mất sự tin tƣởng của khách hàng và các nhà đầu tƣ, rủi ro trong kinh doanh là 

lớn, không an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = 
        

                      
 

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ cho thấy số vốn tự có của doanh nghiệp dùng để 

trang bị TSCĐ là bao nhiêu, phản ánh mối quan hệ giữa nguồn VCSH với giá trị 

TSCĐ và ĐTDH. 
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 Hệ số về cơ cấu tài sản 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH = 
                        

            
 

Chỉ tiêu này cho biết trong một đồng đầu tƣ vào tài sản thì có bao nhiêu 

đồng đầu tƣ vào tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH = 
                       

            
 

Tỷ suất đầu tƣ vào tài sản càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của 

TSCĐ. Trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng và kinh doanh, phản ánh 

tình hình trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật năng lục sản xuất và xu hƣớng tăng lâu dài 

cũng nhƣ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên để kết luận tỷ suất này là tố hay xấu còn tuỳ thuộc vào ngành 

nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp trong từng thời kì cụ thể. Các doanh 

nghiệp luôn mong muốn cơ cấu tài sản tối ƣu, phản ánh cứ dành một đồng đầu tƣ 

vào tài sản thì có bao nhiêu đồng TSNH và bao nhiêu đồng vào TSDH. 

 Các chỉ số hoạt động 

Số vòng quay hàng tồn kho = 
                 

             
 

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng tồn kho bình quân luân chuyển 

trong kỳ. Số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì thời gian luân chuyển một vòng 

càng ngắn. Điều này chứng tỏ sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc tiêu thụ mạnh, 

nguyên vật liệu đầu vào cũng đƣợc sử dụng liên tục điều này làm cho giá nguyên 

vật liệu xuất kho thấp, dẫn đến giá thành sản phẩm giảm, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm. 
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Số ngày 1 vòng quay HTK = 
         

                         
 

Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để hang tồn kho quay vòng. Chỉ tiêu 

này càng thấp càng tốt, thể hiện khả năng thu hồi vốn nhanh của doanh nghiệp. 

Vòng quay khoản phải thu= 
                

                        
 

Số vòng quay càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu của doanh 

nghiệp càng nhanh, giúp cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh hơn, tạo ra hiệu 

quả khi sử dụng vốn, không bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn của mình. 

Điều này đối với các doanh nghiệp luôn là vốn đề cần phải quan tâm. 

Kỳ thu tiền bình quân = 
         

                         
 

Vòng quay kỳ thu tiền bình quân nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp luôn đảm bảo 

thu hồi vốn kinh doanh một cách nhanh nhất, các khoản tiền đựơc luân chuyển 

nhanh, không bị chiếm dụng vốn. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẨN NẠO VÉT ĐƢỜNG BIỂN 1 

 

2.1.  Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

2.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

 Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT 

ĐƢỜNG BIỂN 1 

 Tên giao dịch quốc tế: MAREDCO  (Maritime Dredging Company) 

 Tên viết tắt tiếng Anh: VINAWACO 

 Địa chỉ trụ sở chính: Số 4/125 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng. 

 Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần 

 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng  

 Ngày thành lập: 09/12/1982 

 Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0201713811 

 Giám đốc: Ngô Văn Tuấn 

 Ngành nghề kinh doanh: công trình về đƣờng biển. 

 Số điện thoại: ( 84) 31.550023 

 Số Fax: ( 84) 31.550042 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nạo vét 

đường biển 1 

Công ty Cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 đƣợc thành lập năm 1982 tách ra từ 

Tổng công ty Xây dựng đƣờng thủy, đƣợc mang tên “ Xí nghiệp Nạo vét đƣờng 

biển 1” thuộc liên hiệp các Xí nghiệp nạo vét sông biển. 

Từ ngày thành lập Công ty đã trải qua 2 giai đoạn phát triển chính: 
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 Giai đoạn 1982-1991: 

Đây là thời kỳ thành lập và thực hiện nhiệm vụ với tên gọi “Xí nghiệp Nạo 

vét đƣờng biển 1”. 

Trong giai đoạn này Xí nghiệp đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất do cấp 

trên giao cho nhƣng vấn đề khó khăn của Công ty trong thời kỳ này chính là các kế 

hoạch sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào cấp trên. Xí nghiệp đã không thể chủ động 

trong việc lập các kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của 

mình. Số lƣợng cán bộ công nhân viên thì quá đông, có năm đạt tới  820 ngƣời. Số 

ngƣời ở dây truyền sản xuất cồng kềnh và dƣ thừa quá nhiều. Để khắc phục tình 

trạng này, Xí nghiệp đã thực hiện sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, cho nghỉ hƣu 

hoặc nghỉ chế độ từ năm 1985-1981 khoảng 200 ngƣời. Trong giai đoạn này thì đời 

sống của CBCNV còn gặp nhều khó khăn, nhƣng mọi ngƣời đều cố gắng tập trung 

làm tốt công việc đƣa Xí nghiệp ngày càng phát triển. 

 Giai đoạn 1992- nay: 

Đây là giai đoạn ổn định tổ chức, cải tiến cơ chế quản lý, hạch toán kinh tế. 

Để đánh dấu sự lớn mạnh và trƣởng thành đó, công ty đã quyết định đổi tên “ Xí 

nghiệp Nạo vét đƣờng biển 1” thành “ Công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1” 

của Bộ giao thông vận tải vào tháng 7 năm 1992. 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ  

- Nạo vét luồng sông, biển, kênh rạch, hồ, cầu Cảng, vùng quay trở tầu, cửa 

âu, ụ, triền.  

- Nạo vét và bảo vệ môi trƣờng, chỉnh trị luồng lạch.  

- Phun san lấp tôn tạo mặt bằng, sửa chữa thiết bị, phụ tùng, phƣơng tiện 

thuỷ. 
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 - Đóng mới phƣơng tiện thuỷ.  

- Thi công bằng phƣơng pháp khoan nổ mìn.  

- Thi công các loại móng công trình, đào đắp nền công trình.  

- Xây lắp: các kết cấu công trình, kết cấu và cấu kiện phi tiêu chuẩn. 

 - Trục vớt, thanh thải chƣớng ngại vật.  

- Khai thác, kinh doanh cát đá, sỏi vật liệu xây dựng.  

- Xây dựng các công trình giao thông đƣờng thuỷ, thuỷ lợi, đƣờng bộ, các 

công trình công nghiệp dân dụng. 

 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

 Bộ máy tổ chức của công ty:   

 

 Trong công ty đứng đầu là ban giám đốc, gồm có một giám đốc và ba phó giám 

đốc, bên dƣới là các phòng ban, các xí nghiệp và các đoàn tầu trực thuộc. Bộ máy 

quản lý của Công ty đƣợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Cơ cấu tổ 

chức trực tuyến chức năng giúp cho công ty đảm bảo đƣợc tính thống nhất trong 

quản lý đồng thời chuyên môn hóa đƣợc chức năng, sử dụng có hiệu quả và hợp lý 

chức năng chuyên môn của các nhân viên trong công ty. Từng phòng ban, xí 

nghiệp đƣợc bố trí hợp lý, chức năng rõ ràng phối hợp với nhau thành bộ máy hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát huy đƣợc khả năng trong cơ chế thị 

trƣờng 
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  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1  
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tàu 

HP2000 
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 Chức năng các phòng ban: 

Chức năng và nhiệm vụ của Ban Giám đốc: 

Giám đốc là ngƣời trực tiếp quản lý, là đại diện pháp nhân của công ty trƣớc 

pháp luật; giữ vai trò chủ đạo chung đồng thời chịu trách nhiệm về hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty 

Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc điều hành công ty theo phân công 

và ủy quyền của giám đốc. 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức lao động:  

Là bộ phận tham mƣu cho giám đốc trong lĩnh vực quản lý nhân sự theo 

đúng quy định của Bộ lao động. 

Sắp xếp cải tiến bộ máy quản lý, bồi dƣỡng đào tạo và tuyển dụng cán bộ.  

Xây dựng cơ chế phân phối tiền lƣơng trong toàn Công ty đảm bảo công 

bằng, chính xác có tác dụng động viên ngƣời lao động hăng say sản xuất; hƣớng 

dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra thƣờng xuyên. 

Tổ chức đƣa đi đào tạo, thực hiện đăng ký thuyền viên với cơ quan chức 

năng cho toàn bộ thuyền viên khối phƣơng tiện thuỷ, đảm bảo mỗi thuyền viên 

định biên dƣới tàu đều có đủ bằng cấp chuyên môn theo quy định của Cục Hàng 

hải Việt Nam 

Thực hiện chế độ chính sách tiền lƣơng và các chế độ BHYT, BHXH theo 

quy định của Nhà nƣớc đối với ngƣời lao động 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tài chính kế toán: 

Giúp việc tham mƣu cho giám đốc công ty trong công tác tổ chức, quản lý 

và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê.
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Theo dõi, phân tích và phản ánh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại 

công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho giám đốc trong 

công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh. 

Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của công ty theo quy 

định của nhà nƣớc. 

Xây dựng kế hoạch định kỳ về kinh phí hoạt động, chi phí bảo dƣỡng định 

kỳ sửa chữa nhỏ của công ty và kế hoạch tài chính khác. 

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của nhà nƣớc và 

điều lệ của công ty. 

Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, 

nguồn vốn. 

Lƣu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài 

chính theo quy định và điều lệ công ty. 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch thị trƣờng: 

Phòng Kế hoạch là phòng chức năng của Công ty, có nhiệm  vụ tìm kiếm thị 

trƣờng tiêu thụ, tìm kiếm khách hàng, xây dựng các hồ sơ dự thầu, đấu thầu, lập kế 

hoạch tiêu thụ sản phẩm và các kế hoạch khác. 

Là trung tâm thu thập các thông tin thị trƣờng từ mọi nơi. Nhận đƣợc thông 

tin phải triển khai khẩn trƣơng để nắm thông tin trực tiếp từ chủ đầu tƣ, cơ quan tƣ 

vấn và triển khai các bƣớc tiếp theo đồng thời báo cáo Giám đốc. 

Lập báo cáo các phƣơng án thi công ( chỉ lập cho những công trình khó khăn 

và phức tạp, công trình lớn ) và triển khai để các đơn vị tham gia thực hiện. 
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Quan hệ ngoại giao với các đối tác để tìm kiếm khách hàng, tổ chức xây 

dựng đơn giá, định mức các loại sản phẩm trong các lĩnh vực hoạt động SXKD của 

Công ty. 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng kế hoạch sản xuất: 

Chỉ đạo công tác định mức kỹ thuật, chịu trách nhiệm về biên pháp thi công, 

an toàn lao động. Quản lý công tác kỹ thuật, tiến độ cũng nhƣ chất lƣợng của dự án 

Lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra, báo cáo tính hình thực hiện theo yêu cầu 

của lãnh đạo công ty. 

Kiểm tra, đôn đốc các đoàn tàu, tàu thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lƣợng theo thiết kế đƣợc duyệt và hợp đồng đã ký. 

 Trực tiếp tổ chức buổi họp nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng xong 

cho chủ đầu tƣ, lập quyết toán theo dõi và thanh lý hợp đồng. 

Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng đơn giá nạo vét trình cơ quan thẩm quyền 

Nhà nƣớc xét duyệt. 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng quản lý thiết bị : 

Giúp giám đốc giải quyết các sự cố kỹ thuật tại công trình, quản lý chất 

lƣợng, tiến độ thi công.  

Xây dựng và quản lý các định mức vật tƣ kỹ thuật của công trình, xây dựng 

tổ chức thực hiện công tác bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc thiết bị định kỳ 

Lập hồ sơ tình trạng lý thuật của toàn bộ các phƣơng tiện, thiết bị Công ty 

quản lý. Mỗi phƣơng tiện, thiết bị đều phải có quy trình vận hành để đảm bảo an 

toàn cho con ngƣời, thiết bị nhằm để đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh 

doanh 
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Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chính: 

Tổ chức các cuộc họp, đại hội, làm công tác lễ tân, tiếp khách. 

Quản lý công tác hành chính văn thƣ, bảo mật, thông tin liên lạc, đánh máy, 

in văn bản. 

Bộ phận sản xuất: Nạo vét, san lấp mặt bằng là sản phẩm chính của Công 

ty, do đó công ty tổ chức 4 xí nghiệp và 4 đoàn tàu trực thuộc công ty, phù hợp đặc 

điểm công nghệ sản xuất nạo vét hiện tại. 

- Các xí nghiệp đơn vị:  

 Xí nghiệp tàu hút sông I.  

 Xí nghiệp tàu hút sông II. 

 Xí nghiệp xây dựng công trình. 

 Xí nghiệp sửa chữa cơ khí 88.  

- Các đoàn tầu trực thuộc Công ty:  

 Đoàn tàu LC1 

 Đoàn tàu LC2 

 Đoàn tàu HP01 

 Đoàn tàu HP2000 

2.1.5.Đặc điểm về thị trƣờng của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ mở của hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị 

trƣờng trên đà phát triển, giao lƣu hàng hoá giữa các miền với nhau cũng nhƣ với 

các nƣớc khác đẩy mạnh không ngừng. Giao thông đƣờng thuỷ đóng vai trò quan 

trọng nhất trong ngành giao thông. Các cửa sông, luồng lạch, cầu cảng của ta hiện 

nay và trong tƣơng lai sẽ cần phải tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu vận chuyênr 

ngày càng tăng, cho tàu có trọng tải lớn vào cảng. 
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Do tính chất của dòng chảy tự nhiên, hàng năm các cửa sông, luồng lạch, 

cầu cảng đều có lƣợng phù sa bồi đắp, nên điều quan trọng và cấp thiết là phải tiến 

hành nạo vét duy tu các công trình đó. 

Khách hàng của Công ty là các khu công nghiệp, Cảng, các tổ chức đơn vị, Nhà 

nƣớc (cục hàng hải, cục đƣờng sông). Trong đó khách hàng truyền thống của Công 

ty là Cảng Hải Phòng, Nạo vét cảng xuất - cảng nhập - Công ty xi măng 

Chinpon… 

Bảng 2.1: Nhu cầu nạo vét trong năm 2017 

STT Công trƣờng Khối lƣợng  

dự đoán( m
3 
) 

1 Luồng vào Cảng Hải Phòng 720.000 

2 Luồng Định An 500.000 

3 Luồng Sa Kỳ- Quảng Ngãi 250.000 

4 Đoạn Hòn Nét- Quảng Ninh 50.000 

5 Vùng 3- Hải Quân- Đà Nẵng 220.000 

6 Luồng Nhà máy đóng tàu Hạ Long 300.000 

7 Cầu 1000T- Đình Vũ 400.000 

8 Luồng 234- Đà Nẵng 150.000 

9 Luồng Thanh Hoá 200.000 

10 Luồng Tắc Cậu- Kiên Giang 180.000 

11 Luồng Cửa Ranh- Quảng Bình 100.000 

12 Vũng quay tàu Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng 250.000 

 

2.1.6. Các hoạt động marketing của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

Sự cạnh tranh gay gắt trên thƣơng trƣờng đã và đang đặt ra cho Công ty nhiều 

thách thức. Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn đối với cùng một loại sản 
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phẩm. Thực tế đã chứng minh rằng các công ty có chiến lƣợc và kế hoạch đầu tƣ 

hiệu quả nguồn lực làm hài long khách hàng thƣờng là các công ty dành đƣợc thị 

phần lớn trong thƣơng trƣờng. Mọi công ty đều ý thức đƣợc sự tồn tại và phát triển 

của họ phụ thuộc vào việc có giành đƣợc khách hàng hay không, có thỏa mãn đƣợc 

những yêu cầu thay đổi của họ không và có duy trì đƣợc lòng trung thành của 

khách hàng không. Để đạt đƣợc yêu cầu này, công ty đã và đang thực hiện các 

chính sách góp phần mở rộng thị trƣờng, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy 

tín của công ty trên thị trƣờng 

 Chính sách sản phẩm:  

 Tìm hiểu mong muốn của chủ đầu tƣ để từ đó đƣa ra các phƣơng án thi công 

phù hợp với công trình. 

 Thăm dò ý kiến chủ công trình sau khi đã bàn giao và đƣa vào sử dụng. 

 Đào tạo nâng cao kỹ năng cho công nhân để phù hợp với tình hình biến động 

của thị trƣờng để xây dựng uy tín và thƣơng hiệu cho công ty. 

 Xây dựng đội ngũ kiểm tra, giám sát viên có kinh nghiệm để  đảm bảo tối đa 

chất lƣợng công trình 

 Chính sách về giá:  

 Tận dụng lợi thế độc quyền về kinh doanh nguyên vật liệu của công ty trên 

thị trƣờng đang chiếm giữ, mua giá thấp từ gốc nên giá rẻ hơn so với đối thủ cạnh 

tranh. 

 Đồng thời giảm chi phí vận chuyển, chấp nhận mức lãi thấp nhƣng lợi nhuận 

có thể cao nhờ vào việc nhận đƣợc nhiều công trình. 

 Chính sách xúc tiến:  

 Chi phần trăm hoa hồng  phụ thuộc vào giá trị hợp đồng cho các cá nhân 

giới thiệu, môi giới khách hàng cho công ty. 

 Mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ. 
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 Tham gia tài trợ các chƣơng trình lớn để quảng bá thƣơng hiệu của công ty. 

 Kênh phân phối:  

Phân tích và đánh giá nhu cầu của các thị trƣờng mới  từ đó mở rộng thị trƣờng ra 

các tỉnh khác. 

Do mang đặc thù là công ty Cổ phần nên chiến lƣợc marketing của công ty chủ yếu 

dựa trên mối quan hệ có sẵn. Vì vậy công ty nên có các chiến lƣợc để giữ và nâng 

cao các mối quan hệ đó. 

2.1.7. Tình hình nhân sự trong công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

Bảng 2.2: Cơ cấu nhân sự và sự biến động nhân sự năm 2015– 2016 

 

Tiêu chí 

Năm 2015 Năm 2016 
Chênh 

lệch 

Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số lƣợng 

(ngƣời) 

A. Phân theo giới tính           

1. Nam 300 86 300 73 0 

2. Nữ 50 14 110 27 60 

Tổng 350 100 410 100 60 

B. Phân theo trình độ 
     

1. Đại học và trên ĐH 30 8.57 50 12.2 20 

2. Cao đẳng trung cấp 20 5.71 10 2.43 10 

3. Lao động phổ thông 300 86 350 85.3 50 

Tổng 350 100 410 100 60 

(Nguồn: Phòng Tổ chức lao động) 

Do mang đặc thù của công ty xây dựng nên  lực lƣợng lao động chủ yếu là 

nam giới. Năm 2015 công ty có tổng cộng 350 ngƣời trong đó nam giới chiếm tỷ 

trọng 86% còn nữ giới là 14%. Nhƣng đến năm 2016, tổng số ngƣời trong công ty 

tăng lên là 410 ngƣời vì tỷ trọng nữ giới tăng còn nam giới là không đổi. 
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Lực lƣợng lao động trong Công ty đƣợc chia thành hai khối: khối lao động 

gián tiếp và khối lao động trực tiếp. Khối lao động gián tiếp bao gồm: CBCNV làm 

các công việc chuyên môn tại các phòng ban nghiệp vụ, xí nghiệp. Đội nhƣ: phòng 

Tài chính Kế toán, phòng Thị trƣờng, phòng Kế hoạch sản xuất, phòng Tổ chức 

hành chính. Khối lao động trực tiếp gồm: Gồm lực lƣợng bảo vệ, lao công, phục 

vụ, công nhân – lao động làm việc trực tiếp tại các công trình và dƣới các tầu nhƣ 

thợ máy, thợ điện, thuỷ thủ, thợ cuốc… Do tính chất ngành là nạo vét nên công 

nhân kỹ thuật trong công ty chiếm khá cao. 

Phân theo trình độ thì trong năm 2016 số ngƣời Đại học và trên Đại học là 

50 ngƣời tăng so với năm 2015 là 20 ngƣời còn trình độ cao đẳng trung cấp giảm 

10 ngƣời. Qua đó cho thấy trình độ của các nhân viên trong công ty đang đƣợc cải 

thiện cao hơn. 

Với chế độ đãi ngộ lƣơng thƣởng hợp lí và hấp dẫn, hầu hết nhân viên của 

công ty đã làm việc từ khi thành lập công ty ít khi có tình trạng bỏ việc. Chính vì 

vậy công ty ít có nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm  thay vào đó công ty chú 

trọng tới chính sách đào tạo cho ngƣời lao động nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ. 

Công ty luôn xác định công tác đào tạo, bồi dƣỡng góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ. 

Trong những năm qua, ngoài các cán bộ, công nhân viên lành nghề, có nhiều 

năm kinh nghiệm, Công ty đã tiếp nhận rất nhiều cán bộ trẻ có trình độ năng lực 

đáp ứng tốt yêu cầu về công nghệ ngày càng cao. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, 

thiếu tính chủ động, kể cả về đánh giá nhu cầu, tổ chức đào tạo cũng nhƣ chƣơng 

trình, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng.. Bên cạnh đó, phần đông cán bộ, kỹ sƣ trẻ ở các 

Ban điều hành dự án có kiến thức, có trình độ chuyên môn, năng động và mạnh 
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dạn nhƣng chƣa đƣợc đào tạo bài bản về nghiệp vụ giám sát thi công cũng nhƣ 

quản lý dự án. 

Trong thời gian tới, Tổng Công ty cần phải tích cực hơn nữa trong công tác 

này, đảm bảo có đầy đủ nguồn nhân lực có thể tiếp cận và làm chủ công nghệ hiện 

đại.  

2.1.8. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

 Thuận lợi: 

 Tổng công ty có truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đã tạo uy tín 

và thƣơng hiệu công ty Nạo vét đƣờng biển 1 trên thị trƣờng. Sau khi cổ phần hoá  

công ty sẽ tiếp tục củng cố vị thế là nhà thầu xây dựng mạnh của ngành Xây dựng 

Việt Nam. 

 Sau khi cổ phần hoá đã thu hút đƣợc nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh 

doanh, hoạt động có hiệu quả, là điều kiện để công ty sớm trở thành công ty mạnh 

với các công ty thành viên chuyên môn hoá cao trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật 

liệu xây dựng, kinh doanh phát triển nhà và đô thị, tƣ vấn khảo sát và thí nghiệm. 

 Sau khi cổ phần hoá công ty sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, 

tạo nguồn động lực mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động và đối tƣợng khách hàng, 

phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của công ty.  

 Sau cổ phần hoá hình thức đa sở hữu sẽ tạo điều kiện huy động đƣợc nhiều 

nguồn vốn của các nhà đầu tƣ thông qua các kênh khác nhau đáp ứng yêu cầu phát 

triển sản xuất kinh doanh của công ty. 

  Trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty luôn nhận đƣợc sự quan 

tâm chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan của trung 

ƣơng và địa phƣơng. 

 

 



54 
 

 Khó khăn: 

 Công ty đã từng bƣớc ổn định, tuy nhiên nguồn vốn chủ sở hữu còn thấp, 

ảnh hƣởng đến công tác tìm kiếm việc làm và mở rộng sản xuất. 

  Năng lực cán bộ, kỹ sƣ còn hạn chế, lực lƣợng công nhân kỹ thuật lành 

nghề thiếu, mức độ thành thạo, tính chuyên nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp chƣa cao. 

Do đó chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu về trình độ công nghệ và tốc độ phát triển sản 

xuất của ngành xây dựng. 

 Ngoài ra, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác nhƣ thiên tai, 

hỏa hoạn,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, 

con ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét 

đƣờng biển 1 

2.2.1. Phân tích chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo 

vét đƣờng biển 1 

Phân tích hoạt động kinh doanh là hết sức quan trọng đối với mỗi doanh 

nghiệp do đó cần xem xét và phân tích kỹ lƣỡng để từ đó ta có thể thấy đƣợc kết 

quả kinh tế, trên cơ sở đó có thể đề ra các quyết định. Nó còn là công cụ để nhận 

thức các hiện tƣợng kết quả kinh doanh từ đó tạo cơ sở tiền đề cho các giai đoạn 

phát triển tiếp theo. Đồng thời nó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lƣợng 

và hiệu quả, vừa là phát huy điểm mạnh,vừa là khắc phục điểm yếu nhằm khai thác 

tốt nhất mọi tiềm năng của doanh nghiệp.  

Để kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của công ty trƣớc tiên 

chúng ta đi phân tích kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt đƣợc trong những năm 

gần đây thông qua các khoản mục trong bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết 

quả kinh doanh của Công ty trong 2 năm (2014-2015). Qua đó ta sẽ có cái nhìn 

khái quát nhất về tình hình kinh doanh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian 

nhất định.  
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Bảng 2.3: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

Đơn vị tính:đồng 

(Nguồn: Phòng Kế toán- Tài chính) 

CHỈ TIÊU MS 2015 2016 CHÊNH LỆCH 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ 1 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 

2. Các khoản giảm trừ  2 - - - 

3. Doanh thu thuần  10 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 

4. Giá vốn hàng bán 11 68,448,499,340 80,350,076,120 11,901,576,780 

5. Lợi nhuận gộp  20 20,193,747,296 32,514,714,038 12,320,966,742 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 40,971,340 42,166,140 1,194,800 

7. Chi phí tài chính 22 6,553,651,563 9,315,281,575 2,761,630,012 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23 6,553,651,563 9,315,281,575 2,761,630,012 

8. Chi phí bán hàng 24 - - - 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 11,717,062,807 8,647,235,917 (3,069,826,890) 

10 LN thuần từ hoạt động KD      30 1,964,004,266 14,594,362,686 12,630,358,420 

11. Thu nhập khác 31 449,577,248 369,838,808 (79,738,440) 

12. Chi phí khác 32 671,609,699 761,764,362 90,154,663 

13. Lợi nhuận khác  40 (222,032,451) (391,925,554) (169,893,103) 

14. Tổng lợi nhuận trƣớc thuế  50 1,741,971,815 14,202,437,132 12,460,465,317 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp  51 487,752,108 5,485,393,159 4,997,641,051 

16. Lợi nhuận sau thuế  60 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264 
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Nhận xét :  

 

 Doanh thu:  

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ta thấy 

doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2016 tăng 

6.414.101.080 đồng so với năm 2015. Nhờ vào đó mà doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2016 cũng tăng 6.414.101.080 đồng so với 

năm 2014, tƣơng ứng 7,24%.  

Giá vốn hàng bán năm 2016 cũng đã tăng 11.901.576.780 đồng so với năm 

2014 ,tƣơng ứng 17,38%. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2016 đã tăng 

1.194.800 đồng so với năm 2015, tƣơng đƣơng với 2,91%. 

 

 Chi phí:   

Chi phí tài chính của công ty năm 2016 tăng 2.761.630.012 đồng so với năm 

2015, tƣơng ứng với 42,13%. Do tình hình kinh tế đang bất ổn nên công ty đang 

phải chú trọng đầu tƣ vào các hoạt động tài chính. Nhƣng chi phí quản lý doanh 

nghiệp của công ty năm 2016 giảm 3.069.826.890 đồng so với năm 2015 bằng 

24,2%. Qua đó cho thấy doanh nghiệp đã có biện pháp quản lý hiệu quả làm giảm 

chi phí tăng doanh thu ,đây là biểu hiện tốt cần phát huy trong năm tới. 

Tuy nhiên trong các khoản chi phí thì chi phí khác của năm 2016 đã tăng 

90.154.663 đồng so với năm 2015, tƣơng ứng với 13,42%. Nguyên nhân ở đây là 

do công tác quản lý các khoản chi phí ngoài lề còn yếu kém và thiếu chặt chẽ. Đó 

là mức tăng lớn nhất và vấn đề đặt ra với công ty trong năm tới là cần giảm chi phí 

này một cách hiệu quả.  Qua những yếu tố trên ta thấy công ty cần có những biện 

pháp làm giảm chi phí và sử dụng chi phí hợp lý hơn nữa trong thời gian tới. 
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 Lợi nhuận:  

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 tăng đáng kể 

12.630.358.420 đồng so với năm 2015. Vì thế mà lợi nhuận sau thuế TNDN của 

công ty năm 2016 cũng tăng 7.462.824.264 đồng  so với năm 2015. Nguyên nhân 

làm tăng lợi nhuận chủ yếu là do LN thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Tốc độ tăng lợi nhuận nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu. 

Qua đó ta thấy trong năm 2016 công ty đã làm ăn có lãi, cũng có thể thấy đƣợc sự 

cố gắng của công trong thời buổi nền kinh tế đang gặp khó khăn của nƣớc ta hiện 

nay. 

Bên cạnh bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trên cơ sở số liệu của 

bảng cân đối kế toán qua các năm 2015 và năm 2016, công ty cũng đã tính ra và so 

sánh giữa kỳ phân tích và kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong 

tổng tài sản và tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn 

vốn. 

 Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát 

toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một 

thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo). Đây là báo cáo có ý nghĩa quan trọng 

với mọi đối tƣợng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan hệ quản lý với 

doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của 

doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu vốn hình thành các tài sản 

đó. 

Nội dung của bảng cân đối kế toàn thể hiện qua các hệ thống chỉ tiêu phản ánh 

tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu đƣợc phân loại, sắp xếp 

theo từng loại, mục và các chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu đƣợc mã hóa để thuận tiện 

hơn cho việc kiểm tra đối chiếu và đƣợc phản ánh theo số đầu kỳ và số cuối kỳ. 

Kết cấu: bảng cân đối kế toán đƣợc phân chia làm hai phần theo nguyên tắc cân 

đối 

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN 
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- Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp đến 

cuối kỳ kế toán đang tồn tại dƣớc các hình thái và trong tất cả các giai đoạn, 

các khâu của quá trình kinh doanh. 

- Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh 

nghiệp đến cuối kỳ hạch toán. Các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn đƣợc sắp xếp 

theo nguồn hình thành tài sản của đơn vị (nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn 

đi vay, vốn chiếm dụng,…) tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn trong tổng 

số nguồn vốn hiện có phản ánh tính chất hoạt động, thực trạng tài chính của 

doanh nghiệp. 

Việc tiến hành phân tích bảng cân đối kế toán đƣợc tiến hành nhƣ sau: Xem xét 

cơ cấu và sự biến động của tổng tài sản cũng nhƣ từng loại tài sản thông qua việc 

tính toán tỉ trọng của từng loại, so sánh giữa số cuối kì và số đấu năm cả về số 

tuyệt đối và số tƣơng đối. Qua đó thấy đƣợc sự biến động về qui mô tài sản và 

năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác cần tập trung vào một số loại tài 

sản cụ thể:  

- Sự biến động tài sản tiền và đầu tƣ tài chính ngắn hạn ảnh hƣởng đến khả 

năng ứng phó đối với các khoản nợ đến hạn. 

- Sự biến động của hàng tồn kho chịu ảnh hƣởng lớn đến quá trình sản xuất 

kinh doanh từ khâu dự trữ sản xuất đến khâu bán hàng. 

- Sự biến động của khoản phải thu chịu ảnh hƣởng của công việc thanh toán 

và chính sách tín dụng của doanh nghiệp đối với khách hàng. Điều đó ảnh 

hƣởng đến việc quản lý sử dụng vốn. 

- Sự biến động của tài sản cố định cho thấy qui mô và năng lực sản xuất hiện 

có của doanh nghiệp. 
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Bảng 2.4. Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần nạo vét đƣờng biển 1 

Đơn vị tính:đồng 

CHỈ TIÊU MÃSỐ 2015 2016 
CHÊNH LỆCH 

Số tiền Tỷ lệ (%) 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  100 85,677,580,268 109,289,733,272 23,612,153,004           27.56  

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 3,488,145,644 1,007,314,262 (2,480,831,382)         (71.12) 

II. Các khoản đầu tƣ tài chính NH 120  -   -   -   - 

III. Các khoản phải thu 130 51,492,376,935 66,443,966,082 14,951,589,147 29.04 

IV. Hàng tồn kho 140 29,760,119,102 41,838,452,928 12,078,333,826 40.59 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 936,938,587 - (936,938,587) (100) 

B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 91,754,169,410 79,262,728,538 (12,491,440,872) (13.61) 

I- Các khoản phải thu dài hạn  210  -   -   -   - 

II. Tài sản cố định 220 91,661,209,756 79,262,728,538 (12,398,481,218) (13.53) 

III. Bất động sản đầu tƣ 240  -   -   -   - 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính DH 250  -   -   -   - 

V. Tài sản dài hạn khác 260 92,959,654 - -92,959,654 -100 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 177,431,749,678 188,552,461,810 11,120,712,132 6.27 

C - NỢ PHẢI TRẢ  300 159,643,477,375 170,179,836,306 10,536,358,931 6.60 

I. Nợ ngắn hạn 310 78,232,122,946 89,796,187,839 11,564,064,893 14.78 

II. Nợ dài hạn 320 81,411,354,411 80,383,648,467 (1,027,705,944) (1.26) 

D -VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 17,788,272,321 18,372,625,504 584,353,183 3.29 

I. Vốn chủ sở hữu 410 17,069,090,127 17,646,199,980 577,109,853 3.38 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 719,182,194 726,425,524 7,243,330 1.01 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN                   440 177,431,749,678 188,552,461,810 11,120,712,132 6.27 

 (Nguồn: phòng tài chính kế toán) 
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Nhận xét: 

 Qua bảng 2.4 ta thấy tổng số tài sản của công ty trong năm 2016 là 

188.552.461.810 đồng tăng so với năm 2015 là 11.120.712.132 đồng. Điều đó cho 

thấy công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình hơn so với những năm trƣớc. 

 Từ số liệu trên ta thấy tài sản ngắn hạn năm 2016 là 109.289.733.272 đồng 

tăng so với năm 2015 là 23.612.153.004 đồng. Nguyên nhân là do: 

- Khoản phải thu năm 2016 tăng lên so với năm 2015 là 14.951.589.147 đồng. 

Điều đó chứng tỏ công ty chƣa làm tốt công tác thu hồi công nợ của mình. Vì vậy 

công ty nên có sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc thu hồi nợ để tránh tình trạng 

bị chiếm dụng vốn quá nhiều gây ảnh hƣởng tới tình hình tài chính và khả năng 

quay vòng vốn của công ty. 

- Hàng tồn kho trong năm 2016 tăng 12.078.333.826 đồng so với năm 2015 

cho thấy công ty chƣa làm tốt công tác quản lý quá trình tiêu thụ vật tƣ dẫn đến 

tình trạng dƣ thừa. Công ty cần có giải pháp kịp thời để đấy nhanh quá trình tiêu 

thụ để giảm đƣợc các chi phí trong những năm tới. 

 Về tài sản dài hạn, công ty có xu hƣớng giảm. Năm 2016 là 79.262.728.538 

đồng giảm so với năm 2015 là 12.491.440.872 đồng điều đó cho thấy công 

ty ít đầu tƣ vào tài sản cố định để mở rộng quy mô kinh doanh 

 Nhìn chung lại thì cơ cấu tài sản của công ty Cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

đã chƣa làm tốt công tác thu hồi nợ ngắn hạn từ khách hàng cũng nhƣ kiểm 

soát tốt lƣợng hàng tồn kho. Đây là những biểu hiện không tốt công ty cần 

tìm hiểu rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời trong những kì 

tới. 
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2.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo vét 

đƣờng biển 1 

2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

 Khả năng sinh lời so với doanh thu (ROS): 

Bảng 2.5. Chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2015 Năm 2016 

Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế / doanh thu 

(%) 

                  

               
 

0.014 

 
0.092 

 

Nhận xét: Qua bảng trên ta có thể thấy Công ty làm ăn có lãi, công ty đã có biện 

pháp cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh 

thu năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm 2015 là 0.08 đồng. Nguyên nhân là do 

doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều tăng mạnh so với năm 2015. Điều này cho 

thấy năm 2015 cứ 100 đ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra đƣợc 

1.4 đồng lợi nhuận sau thuế, đến cuối kỳ cứ 100 đ doanh thu tham gia vào kinh 

doanh tạo ra đƣợc 9.2 đồng lợi nhuận sau thuế. 

 Khả năng sinh lời của tài sản (ROA) 

Bảng 2.6.   Chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 

Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2015 Năm 2016 

Tỷ suất lợi nhuận / 

tài sản (%) 

               

            
 

0.09 

 

0.25 
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Nhận xét:  

Ta thấy tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản năm 2015 là 0.09đ, năm 2016 

0.25đ, tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân là do tài sản bình 

quân và lợi nhuận đều tăng. Ở thời kỳ đầu năm 2015 cứ 100đ giá trị tài sản tham 

gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra đƣợc 9 đ lợi nhuận, cuối năm 100đ tham gia vào 

kinh doanh chỉ tạo ra đƣợc 25 đ lợi nhuận. Nhƣ vậy so với năm trƣớc thì năm 2016 

là năm công ty làm việc rất hiệu quả lợi nhuận đã tăng cao. Đây là biểu hiện tốt 

doanh nghiệp cần phát huy trong những năm tới. 

 Khả năng sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu ( ROE) 

Bảng 2.7.  Chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2015 Năm 2016 

Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế / VCSH 

(%) 

                  

              
 

0.15 0.99 

 

Nhận xét:  

Ta thấy tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 là 0.15đ, năm 

2016 chỉ đạt 0.99 đ đã tăng rất cao so với năm trƣớc đó. Nguyên nhân là do lợi 

nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu bình quân đều tăng. Tuy nhiên tốc độ tăng của 

vốn chủ sở hữu chậm hơn tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế.  Nghĩa là năm 2015 

cứ 100 đ vốn chủ sở hữu tham gia vào SXKD thì sẽ tạo ra 15 đ lợi nhuận sau thuế 

nhƣng năm 2016 tạo ra 99đ lợi nhuận sau thuế. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã 

sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu vào chính hoạt động SXKD trong doanh 

nghiệp mình. Đây là biểu hiện tốt doanh nghiệp cần phát huy. 
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2.2.2.2.  Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển 1 

Chi phí kinh doanh là những khoản chi phí đã tiêu hao trong kỳ để tạo ra 

đƣợc những kết quả trực tiếp hữu ích có lợi cho doanh nghiệp. Sự biến động chi 

phí kinh doanh có tác động trực tiếp đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, lợi 

nhuận doanh nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảng 2.8. Hiệu quả sử dụng của chi phí của công ty 

ĐVT :Đồng 

St

t 
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

So sánh 

Chênh lệch Tỷ lệ (%) 

1 Giá vốn 68,448,499,340 80,350,076,120 11,901,576,780 17.39 

2 Chi phí tài chính 6,553,651,563 9,315,281,575 2,761,630,012 42.14 

3 
Chi phí QLDN 11,717,062,807 8,647,235,917 

       

(3,069,826,890)     (26.20) 

4 Chi phí khác 671,609,699 761,764,362 90,154,663 13.42 

5 Tổng chi phí  87,390,823,409 99,074,357,974 11,683,534,565 13.37 

6 
Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 7.24 

7 
Lợi nhuận 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264 5.95 

8 Sức sản xuất của 

chi phí (6/5) 1.014 0.959 

                     

(0.05)       (5.41) 

9 Sức sinh lời của 

chi phí (7/5) 0.014 

                        

0.09  

                       

0.07     5.13  

 

Nhận xét:  Dựa vào bảng phân tích hiệu quả chi phí trên ta thấy trong năm 2016 

giá vốn hàng bán tăng 11.901.576.780 đ so với năm 2015 tƣơng ứng tỷ lệ 17.39%. 

Chi phí tài chính năm 2016 tăng 2.761.630.012đ so với năm 2015 tƣơng ứng 

42.14%. Chi phí khác năm 2016 cũng tăng 90,154,663 đ tƣơng ứng 13.42% so với 
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năm 2015. Riêng chi phí QLDN lại giảm xuống 3,069,826,890 đ tƣơng ứng 26.2% 

so với năm 2015.  Nhƣng tổng chi phí vẫn tăng cao là 11,683,534,565 đ  tƣơng ứng 

13.37%.  Qua đó cho thấy trong kỳ công ty đã chƣa làm tốt những biện pháp nhằm 

tiết kiệm chi phí và cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời trong kỳ tới. 

Do tốc độ tăng của chi phí nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu nên đã làm 

cho sức sản xuất của chi phí năm 2016 giảm so với năm 2015 là 0.05 tƣơng ứng 

5,41%. Mức giảm này tuy chƣa thật sự cao nhƣng cũng thể hiện hiệu quả sử dụng 

chi phí để làm tăng lợi nhuận của công ty là chƣa tốt. Tuy nhiên do tốc độ tăng lợi 

nhuận lại nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí nên sức sinh lợi của chi phí năm 2016 

lại tăng 5.13% so với năm 2015. Vì thế, công ty muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả 

SXKD trong thời gian tới thì cần phải thực hiện việc quản lý chi phí của mình sao 

cho có hiệu quả hơn nữa. 

2.2.2.3.  Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng 

biển 1 

 Tài sản cố định 

Bảng 2.9. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cố định 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Tuyệt đối 

Tỷlệ 

(%) 

1 TSCĐ 91,661,209,756 79,262,728,538 (12,398,481,218) 

-

13.53 

2 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 7.24 

3 Lợi nhuận sau thuế 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264 5.95 

4 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ 

(2/1) 0.97 1.20 0.23 24.01 

5 

Hiệu quả sử dụng TSCĐ 

(3/1) 0.014 0.11 0.10 7.14 
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Nhận xét: 

Qua bảng trên ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2016 đã tăng 

0.23 tƣơng ứng 24,01% so với năm 2015. Nhƣ vậy có nghĩa là trong năm 2016, 

doanh nghiệp cứ bỏ ra 100 đồng TSCĐ vào sản xuất kinh doanh thì thu về đƣợc 

120 đồng doanh thu. 

Hiệu quả sử dụng TSCĐ năm 2015 là 0.014 nhƣng sang năm 2016 đã tăng 

lên thành 0.11. Nhƣ vậy hiệu quả sử dụng TSCĐ năm 2016 đã tăng 0.10 so với 

năm 2015 ,có nghĩa là công ty cứ bỏ 100đ TSCĐ thì lại thu về 11 đồng lợi nhuận 

sau thuế. Nguyên nhân làm cho hiệu quả sử dụng TSCĐ tăng là do công ty đã biết 

đầu tƣ TSCĐ 1 cách vừa phải, hợp lí. Đây là biểu hiện tốt công ty nên phát huy 

trong năm tới. 

 Tài sản lƣu động: 

Bảng 2.10. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Tuyệt đối % 

1 TSLĐ 85,677,580,268 109,289,733,272 23,612,153,004 27.56 

2 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 7.24 

3 Lợi nhuận sau thuế 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264 5.95 

4 

Hiệu suất sử dụng 

TSLĐ (2/1) 

                      

1.03  

                       

0.87                 (0.16) (15.93) 

5 

Hiệu quả sử dụng 

TSLĐ (3/1) 

                      

0.01  

                       

0.08                   0.07  7.00 
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Nhận xét:  

Qua bảng trên ta thấy, hiệu suất sử dụng tài sản lƣu động năm 2016 đã bị 

giảm đi so với năm 2015 là 0,16. Có nghĩa là trong năm 2016, công ty cứ bỏ ra 100 

đ TSLĐ vào sản xuất kinh doanh thì sẽ thu về đƣợc 87 đồng doanh thu. Nhƣ vậy so 

với doanh thu năm 2015 thì bị giảm đi 16 đồng. Nguyên nhân là do trong kỳ TSLĐ 

tăng 27,56% trong khi doanh thu tăng có 7,24%. Điều đó chứng tỏ công ty đã sử 

dụng TSLĐ chƣa hiệu quả và cần có biện pháp khắc phục kịp thời trong năm tới. 

 Tuy hiệu suất sử dụng tài sản lƣu động giảm nhƣng hiệu quả sử dụng TSLĐ 

năm 2016 lại tăng 0,07 so với năm 2015. Nguyên nhân là do tốc độ tăng lợi nhuận 

nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Năm 2016 công ty cứ bỏ ra 100đ TSLĐ vào sản 

xuất kinh doanh thì sẽ thu đƣợc 8 đồng lợi nhuận. Đây là biểu hiện tốt doanh 

nghiệp cần phát huy. 

2.2.2.4.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Nạo 

vét đƣờng biển 1 

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đƣợc 

biểu hiện bằng tiền ,ứng với 2 loại tài sản ta có 2 loại vốn:Vốn cố định và vốn lƣu 

động. Trong quá trình sản xuất kinh doanh ,vốn là một trong những yếu tố đầu vào 

quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm .Vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh,nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua việc áp 

dụng máy móc khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất. Do đó việc sử dụng 

hợp lý nguồn vốn kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất luôn là vấn đề đƣợc 

mọi doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. 
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 Vốn cố định 

Bảng 2.11.  Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Số tiền Tỷ lệ(%) 

1 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 7.24 

2 Lợi nhuận sau thuế 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264 5.95 

3 Tổng VCĐ trong kỳ 91,754,169,410 79,262,728,538 (12,491,440,872) (13.61) 

4 VCĐ bình quân 80,324,079,652 85,508,448,974 5,184,369,322 6.45 

5 Nguyên giá TSCĐ 91,661,209,756 79,262,728,538 (12,398,481,218) (13.53) 

6 
Nguyên giá TSCĐ 

bình quân 

98,354,680,285 85,461,969,147 (12,892,711,138) (13.11) 

7 
Hiệu suất sử dụng 

VCĐ (1/4)                     1.10                       1.11                  0.01  

                

0.73  

8 
Tỷ suất lợi nhuận 

VCĐ (2/4)                   0.016                     0.102                0.086  

                

5.53  

9 
Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ (1/6)                     0.90                       1.11                  0.21  

              

23.41  

10 
Sức sinh lời của 

TSCĐ (2/6)                   0.013                     0.102                0.089  

                

7.00  

11 
Suất hao phí TSCĐ 

(6/1)                     1.11                       0.90                 (0.21) 

            

(18.97) 
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Nhận xét:  

 Qua bảng trên ta thấy hiệu suất sử dụng vốn cố định của công ty trong năm 

2016 đã tăng đáng kể. Hiệu suất sử dụng VCĐ năm 2016 tăng 0.01 tƣơng ứng 

0.73%  so với năm 2015, cứ 100 đồng nguyên giá TSCĐ bình quân đƣa vào sản 

xuất kinh doanh mang lại 111 đồng doanh thu. Nguyên nhân là do vốn cố định 

bình quân tăng 6.45%.  Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng vốn cố định 1 

cách hiệu quả. 

Tỷ suất lợi nhuận VCĐ năm 2016 tăng 0.086 so với năm 2015, cứ 100 đồng 

vốn cố định đƣợc sử dụng trong kỳ sẽ thu đƣợc 10.2 đồng lợi nhuận. Cuối năm 

2015 cứ 100 đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đƣa vào sản xuất kinh 

doanh trong kỳ sẽ mang lại 1.3 đồng doanh thu thuần. Đến cuối năm 2016 đã tăng 

lên thành 10.2 đồng. Nhƣ vậy sức sản xuất năm 2016 đã tăng 7% so với năm 2015. 

Sức sinh lời của TSCĐ năm 2016 tăng 0.087 so với năm 2015. Nguyên nhân 

là do nguyên giá bình quân tài sản cố định giảm 13.11%. Điều đó chứng tỏ TSCĐ 

của công ty hoạt động rất hiệu quả và đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Suất 

hao phí TSCĐ năm 2016  giảm 0.065 tƣơng ứng tỷ lệ 6.75% so với năm 2015. Suất 

hao phí càng lớn thì hiệu quả sử dụng TSCĐ càng thấp. Qua đó cho thấy hiệu suất 

sử dụng vốn định của công ty đạt hiệu quả cao. 

 Vốn lƣu động: 

Bảng 2.12.  Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lƣu động 

Đơn vị tính: VNĐ 

St

t 
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

Chênh lệch 

Số tiền  

Tỷ 

lệ(%) 

1 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080 

       

7.24  
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2 Lợi nhuận sau thuế 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264    5.95 

3 VLĐ bình quân 

     

95,258,749,082  

        

97,483,656,770  

        

2,224,907,688  2.34 

4 

Sức sinh lời VLĐ 

(2/3)                    0.013  

                      

0.089  

                     

0.076  5.79 

5 

Hệ số đảm nhiệm 

vốn (3/1)                      1.07  

                        

1.03  

                     

(0.04) 

      

(4.57) 

6 

Số vòng quay VLĐ 

(1/3)                      0.93  

                        

0.98  

                       

0.05  4.79 

7 

Thời gian 1 vòng 

quay VLĐ (360/6)                  386.87  

                    

369.19  

                   

(17.68) 

      

(4.57) 

 

Nhận xét:   

Nhìn vào bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn lƣu động trên ta thấy: Sức 

sinh lời của vốn lƣu động năm 2015 cứ 100 đồng VLĐ tạo ra 1.3 đồng lợi nhuận. 

Sang năm 2016 thì cứ 100 đồng VLĐ sẽ thu đƣợc 8.9 đồng lợi nhuận, tăng 0.076 

đồng so với 2015, nguyên nhân là do vốn lƣu động bình quân tăng 5.79%. Điều đó 

chứng tỏ công ty đã sử dụng vốn lƣu động có hiệu quả mang lại nhiều lợi nhuận. 

Hệ số đảm nhiệm VLĐ càng nhỏ thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ càng 

cao. Năm 2015 hệ số đảm nhiệm VLĐ là 1.07, sang năm 2016 là 1.03 đã giảm 0.04 

so với năm 2015. Đây là biểu hiện tốt doanh nghiệp cần phát huy. Số vòng quay 

VLĐ( tốc độ chu chuyển VLĐ): Năm 2015 số vốn lƣu động quay đƣợc 0.93 vòng. 

Năm 2016 số vốn lƣu động quay đƣợc 0.98 vòng, tăng 0.05 vòng so với năm 

ngoái. Điều đó chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lƣu động của công ty đã tăng lên. 

Thời gian của một vòng luân chuyển: Năm 2015 để vốn lƣu động quay đƣợc 1 

vòng thì cần 395.91 ngày. Năm 2016 để vốn lƣu động quay đƣợc 1 vòng thì cần 

369.19 ngày, giảm 26.71 ngày. Vì thời gian luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân 

chuyển càng lớn nên đây là biểu hiện tốt cần đƣợc phát huy. 
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2.2.2.5.  Phân tích hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần Nạo vét 

đƣờng biển 1 

Bảng 2.13. Cơ cấu lao động trong công năm 2016 

 

 

 

(Nguồn: Phòng nhân sự) 

Nhận xét: Năm 2016, tổng số lao động của công ty là 410 nhân viên đã tăng 

17,14% so với năm 2015. Trong đó lao động trực tiếp là 300 lao động chiếm tỷ 

trọng 85,37% , còn số lao động gián tiếp chỉ chiếm 14,6%. Qua đó cho thấy hoạt 

động kinh doanh của công ty không ngừng phát triển, đã mở rộng cả quy mô lẫn số 

lƣợng lao động. Lực lƣợng lao động chủ yếu là nam lớn gấp 3,5 lần số lao động 

nữ. Tỷ lệ này tƣơng đối phù hợp với 1 công ty chuyên về kỹ thuật, lao động nữ chủ 

yếu công tác tại khối văn phòng. 

Bảng 2.14. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động của công ty 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 

1 Tổng số lao động ngƣời 350 410 60 

2 DTT đồng 

 

88,642,246,636 

 

95,056,347,716 6,414,101,080 

3 LNST đồng 

 

1,254,219,709 

 

8,717,043,973 7,462,824,264 

4 

Sức sản xuất1 LĐ 

(2/1) 

đồng/ 

ngƣời      253,263,562       231,844,751       (21,418,811) 

5 

Sức sinh lời 1 

LĐ(3/1) 

đồng/ 

ngƣời          3,583,485         21,261,083        17,677,598  

Tên các đơn vị 
Năm 2016 

Nam Nữ 

Lao động gián tiếp 20 40 

Lao động trực  tiếp 300 50 

Cộng 
320 90 

410 
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Nhận xét:    Qua bảng trên ta thấy năm 2016 là một năm rất thành công của công 

ty không chỉ đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao vƣợt bậc mà sức sinh lời của lao 

động cũng tăng rất cao so với năm 2015. 

Doanh thu bình quân năm 2016 đạt 231.844.751 đ/ng giảm nhẹ so với năm 

2015 là 21.418.811 đ/ng tƣơng ứng 8,45%. Nhƣng sức sinh lời của lao động lại 

tăng cao 21.261.083đ/ ng gấp 6 lần so với năm 2015. Nguyên nhân là do tốc độ 

tăng lợi nhuận nhanh hơn tốc độ tăng daonh thu. Điều đó cho thấy công ty đã bố 

trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng lao động rất hiệu quả. Ngoài ra công ty cần phải 

đổi mới cách thức quản lý bộ máy làm việc để đạt doanh thu bình quân cao hơn 

trong năm tới. Đồng thời cần khuyến khích cán bộ nhân viên trong ty có tinh thần 

trách nhiệm, tích cực lao động để đạt hiệu quả tốt nhất. 

2.2.2.6.  Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần Nạo vét 

đƣờng biển 1 

Bảng 2.15. Chỉ tiêu phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 

Stt Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2015 Năm2016 
Chênh lệch 

Số tiền Tỷlệ(%) 

1 

 

Hệ số nợ (%) 

  

                  

0.900  

                

0.903  

    

0.003      0.31  

2 
Tỷ suất tự tài trợ (%) 

  

                    

0.22  

                  

0.20  

    

(0.02)    (9.93) 

3 
Tỷ suất đầu tƣ 

TSNH (%) 
  

                    

0.48  

                  

0.58       0.10     20.04  

4 
Tỷ suất đầu tƣ 

TSDH (%) 
  

                    

0.52  

                  

0.42  

    

(0.10)  (18.71) 

   p     r 

   g  g       
 

 g           

    g      
 

         g      

   g        
 

        d      

   g        
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Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy hệ số nợ của công ty năm 2016 là 0.903 tăng 

0.003 tƣơng ứng với 0.31% so với năm 2015. Nguyên nhân là do nợ phải trả năm 

2016 tăng 6.60%. Số liệu này cho thấy năm 2016 cứ 100 đồng vốn sử dụng thì có 

90.3 đồng vốn đi vay. Điều đó chứng tỏ vốn của công ty vẫn còn phải  phụ thuộc 

vào vốn đi vay rất nhiều nhƣng đã giảm so với năm ngoái. 

Tỷ suất tự tài trợ năm 2016 là 0.20 đã giảm 0.02 so với năm 2015 chứng tỏ 

công ty vẫn phải phụ thuộc vào vốn kinh doanh. Ngƣợc lại ,tỷ suất đầu tƣ vào tài 

sản ngắn hạn năm 2016 là 58% tăng 10%  so với năm 2015. Tỷ suất đầu tƣ vào tài 

sản dài hạn năm 2016 đã giảm so với năm 2015 là 10% nguyên nhân là do tài sản 

dài hạn giảm 13.61%. Điều đó chứng tỏ trong năm 2016 công ty đã giảm việc đầu 

tƣ dài hạn và chú trọng vào đầu tƣ ngắn hạn TSCĐ hơn. 

2.2.2.7. Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán của công ty cổ phần Nạo 

vét đƣờng biển 1 

Bảng 2.16. Chỉ số về khả năng thanh toán của công ty 

ĐVT: đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Số tiền Tỷlệ(%) 

1 Tổng tài sản 177,431,749,678 188,552,461,810 11,120,712,132      6.27  

2 Tổng nợ phải trả 159,643,477,375 170,179,836,306 10,536,358,931      6.60  

3 Tài sản ngắn hạn 85,677,580,268 109,289,733,272 23,612,153,004     27.56  

4 Nợ ngắn hạn 78,232,122,946 89,796,187,839 11,564,064,893     14.78  

5 Hàng tồn kho 29,760,119,102 41,838,452,928 12,078,333,826     40.59  

6 

Hệ số thanh toán 

tổng quát (1/2)                    1.111                    1.108  

               

(0.003)     (0.31) 

7 

Hệ số thanh toán 

hiện thời (3/4)                    1.095                    1.217                  0.122      11.13  

8 

Hệ số thanh toán 

nhanh {(3-5)/4} 
0.715 0.751 0.036 5.09 
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Nhận xét:  Qua bảng trên ta thấy hệ số thanh toán tổng quát của công ty trong 2 

năm đều lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng thanh toán cao. Năm 2016 cứ 1 đồng nợ 

đƣợc đảm bảo bằng 1.108đ tài sản , giảm so với năm 2015 là 0.003 tƣơng ứng 

0.31%. Qua đó cho thấy khả thanh tóan nợ ngắn hạn của công ty chƣa hiệu quả. 

Hệ số thanh toán hiện thời năm 2016 là 1.217, tăng 0.122 so với năm 2015, nguyên 

nhân là do TSNH của công ty năm 2016 tăng 27.56% trong khi nợ ngắn hạn tăng 

không đáng kể. Hệ số thanh toán nhanh năm 2016 cũng tăng 0.036 so với năm 

2015 cho thấy tình hình thanh toán nợ của công ty rất khả quan. 

2.2.2.8. Phân tích các chỉ số hoạt động của công ty cổ phần Nạo vét đƣờng biển1 

Bảng 2.17. Bảng chỉ số hoạt động 

Đơn vị tính: VNĐ 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Số tiền Tỷlệ(%) 

1 Giá vốn hàng bán 68,448,499,340 80,350,076,120 11,901,576,780     17.39  

2 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080      7.24  

3 Hàng tồn kho 29,760,119,102 41,838,452,928 12,078,333,826     40.59  

4 Các khoản phải thu 51,492,376,935 66,443,966,082 14,951,589,147     29.04  

5 

Số vòng quay hàng tồn 

kho (1/3) 

                    

2.30                      1.92  

                

(0.38)   (16.5) 

6 

Số ngày 1 vòng quay 

hàng tồn kho (360/5) 

                 

156.52                  187.45                  30.93      19.76  

7 

Vòng quay các khoản 

phải thu (2/4) 

                    

1.72                      1.43  

                

(0.29)   (16.8) 

8 

Kỳ thu tiền bình quân 

(360/7) 

                 

209.12                  251.64                  42.51      20.33  
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Nhận xét:  

Nhìn vào bảng phân tích trên ta thấy số vòng quay hàng tồn kho năm 2016 là 

1.92 vòng,giảm 0.38 vòng so với năm 2015. Nhƣng số ngày 1 vòng quay hàng tồn 

kho năm 2016 lại tăng hơn 30 ngày. Nguyên nhân là do lƣợng hàng tồn kho trong 

kỳ tăng lên. Hàng tồn kho của công ty còn tồn đọng nhiều, khả năng giải phóng 

hàng tồn kho của công ty còn chậm hơn các năm trƣớc rất nhiều. Do vậy cần có 

các biện pháp đẩy nhanh quá trình này hơn nữa tránh tình trạng hàng hóa ứ đọng 

gây khó khăn về vốn. 

Số vòng quay khoản phải thu năm 2016 là 1.43 vòng đã giảm so với năm 

2015 là 0.29 vòng. Nhƣ vậy vòng quay các khoản phải thu giảm làm cho kỳ thu 

tiền binh quân tăng 42.51 ngày. Điều đó cho thấy các khoản phải thu của công ty 

chậm hơn rất nhiều so với năm trƣớc. Công ty cần có những giải pháp hợp lý nhằm 

làm giảm các khoản phải thu, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn và cải thiện 

hiệu quả sử dụng vốn. 

Bảng 2.18. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 
Chênh lệch 

Số tiền 

Tỷ 

lệ(%) 

I. Tổng hợp           

   1.ROS lần 0.014 0.092 0.078 

      

5.57  

   2.ROA lần 0.09 0.25 0.16 

      

1.78  

   3.ROE lần 0.15 0.99 0.84 

      

5.60  

II. Hiệu quả sử dụng lao 

động           

   1.Sức sản xuất lao động đồng 

    

253,263,562  

    

231,844,751  

   

(21,418,811) 

    

(0.08) 
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   2. Sức sinh lời lao động đồng 

        

3,583,485  

     

21,261,083  

     

17,677,598  

      

4.93  

III. Hiệu quả sử dụng chi phí           

   1. Hiệu quả sử dụng chi phí lần 

                

1.01  

               

0.96  

             

(0.05) 

    

(5.41) 

   2. Tỷ suất lợi nhuận chi phí lần 

                

0.01  

              

(0.04) 

             

(0.05) 

    

(3.57) 

IV. Hiệu quả sử dụng tài sản           

   1.Tài sản cố định           

         -Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ  lần 0.97 1.2 0.23 24.01 

         -Hiệu quả sử dụng TSCĐ  lần 0.014 0.11 0.1 

      

7.14  

   2. Tài sản lƣu động           

         -Hiệu suất sử dụng 

TSLĐ  lần 1.03 0.87 

             

(0.16) 

   

(0.155) 

         -Hiệu quả sử dụng TSLĐ  lần 0.01 0.08 0.07 

      

7.00  

V. Hiệu quả sử dụng VKD           

   1. Vốn cố định           

        -Hiệu suất sử dụng TSCĐ  lần 0.9 1.11 0.21 23.41 

        -Sức sinh lời của TSCĐ  lần 0.013 0.102 0.089 7 

        -Suất hao phí TSCĐ  
lần 1.11 0.9 

             

(0.21) 

   

(18.97) 

  2. Vốn lƣu động           

        -Sức sinh lời VLĐ  
lần 0.013 0.089 0.076 

      

5.85  

        -Hệ số đảm nhiệm VLĐ  
lần 1.07 1.03 

             

(0.05) 

    

(4.57) 

        -Số vòng quay VLĐ  vòng 0.93 0.98 0.04 4.79 

       -Thời gian 1 vòng quay 

VLĐ  ngày 386.87 369.19 

            

(17.68) 

    

(4.57) 

VI. Cơ cấu TS & NV           

   1.Hệ số nợ  
% 

                

0.90  

               

0.90                 0.00  

      

0.31  

   2.Tỷ suất tự tài trợ  %                                                 
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0.22  0.20  (0.02) (9.93) 

   3.Tỷ suất đầu tƣ TSNH  
% 

                

0.48  

               

0.58                 0.10  

    

20.04  

   4.Tỷ suất đầu tƣ TSDH  
% 

                

0.52  

               

0.42  

             

(0.10) 

   

(18.71) 

VII. Chỉ số khả năng thanh 

toán           

   1.Hệ số thanh toán tổng quát  
lần 

                

1.11  

               

1.11  

             

(0.00) 

    

(0.31) 

   2.Hệ số thanh toán hiện thời  
lần 

                

1.10  

               

1.22                 0.12  

    

11.13  

   3.Hệ số thanh toán nhanh         
lần 

                

0.72  

               

0.75                 0.04  

      

5.09  

VIII. Chỉ số hoạt động           

  1.Số vòng quay HTK 
vòng 

                

2.30  

               

1.92  

             

(0.38) 

   

(16.50) 

  2.Số ngày 1 vòng quay HTK 
ngày 

            

156.52  

            

187.45               30.93  

    

19.76  

  3.Vòng quay các KPT 
vòng 

                

1.72  

               

1.43  

             

(0.29) 

   

(16.89) 

  4.Kỳ thu tiền bình quân  ngày 

            

209.12  

            

251.64               42.51  

    

20.33  

 

2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Nạo 

vét đƣờng biển1 

 2.3.1. Thành tựu đạt đƣợc 

 

Từ bảng số liệu trên ta có thể đánh giá đƣợc kết quả mà công ty cổ phần cổ 

phần nạo vét đƣờng biển 1 đã đạt đƣợc. Nhìn chung trong 2 năm gần đây ,hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty đã thu đƣợc nhiều thành công. Tổng doanh 

thu của công ty trong năm 2016 có chiều hƣớng tăng vì thế hầu hết các chỉ tiêu đều 

tăng theo. Đây là dấu hiệu vô cùng khả quan và mang lại hiệu quả cao.  
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Tỷ suất sinh lời ROE cao hơn tỷ suất sinh lời ROA, điều này chứng tỏ công 

ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu rất hiệu quả. Trong năm qua công ty cũng đã bổ 

sung thêm nguồn vốn vào kinh doanh nhằm mở rộng quy mô doanh nghiệp mang 

lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công ty cũng đã bố trí và sử dụng nguồn lao và 

nguồn vốn kinh doanh đúng cách và hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty. 

 2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục 

 

Tuy nhiên, ta cũng dễ nhận thấy khả năng thanh toán của công ty là chƣa 

cao, công ty cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Tuy đã đẩy mạnh việc đầu tƣ vào 

TSLĐ song sức sản xuất TSLĐ lại giảm xuống rõ rệt. Tỷ suất hao phí nguồn tài 

sản trong kinh doanh còn cao. Các khoản phải thu và hàng tồn kho còn rất lớn và 

có xu hƣớng tăng dần trong tƣơng lai. Công ty đang bị khách hàng chiếm dụng về 

vốn vì thế cần có có biện pháp thích hợp nhằm giải quyết lƣợng hàng tồn kho, thu 

hồi công nợ và quản lý vốn hiệu quả. 

  Trong năm 2016 công ty đã có những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh tuy nhiên hiệu quả đem lại vẫn chƣa khả quan. Hiện nay công ty đang 

quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh tiến độ tăng trƣởng và cố gắng đạt đƣợc những kết 

quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo. Sau khi tìm hiểu và phân tích hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty em xin đề ra 1 số giải pháp để nâng cao hiệu 

quả kinh doanh của công ty.Từ đó giúp công ty hoạt động có hiệu quả hơn. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NẠO VÉT ĐƢỜNG BIỂN 1 

3.1. Phƣơng hƣớng phát triển chung của công ty trong thời gian tới của công 

ty cổ phần nạo vét đƣờng biển 1 

Trong điều kiện cạnh tranh để đứng vững và phát triển mỗi doanh nghiệp 

phải tự tìm cho mình một hƣớng đi phù hợp trong từng giai đoạn, trên cơ sở thực tế 

của từng đơn vị của đất nƣớc, của điều kiện và môi trƣờng quốc tế. Các doanh 

nghiệp phải xây dựng cho mình những mục tiêu, kế hoạch và biện pháp cụ thể 

mang tính khả thi đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh cao và đạt đƣợc những 

thắng lợi trong cạnh tranh.  

- Công ty xác định sản phẩm chính là nạo vét, san lấp mặt bằng vì thế cần định 

hƣớng, đầu tƣ chú trọng vào sản phẩm này. 

-Đẩy mạnh hoạt động marketing, thƣờng xuyên tham gia các hội chợ triển lãm để 

giới thiệu, quảng bá các công trình có giá trị, quy mô và tìm kiếm các cơ hội đấu 

thầu mới. 

-Giữ đƣợc khách hàng truyền thống có khối lƣợng tiêu thụ lớn đồng thời phải tích 

cực tìm khách hàng mới. 

 - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,chi phí,tài sản lƣu động,khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn,tăng năng suất lao động, bảo đảm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

- Nâng cao chất lƣợng dịch vụ thỏa mãn khách hàng, chú trọng hơn về khâu 

marketing  

- Khai thác triệt để thị trƣờng sẵn có và dần xâm nhập thị trƣờng rộng lớn hơn. 

 - Nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh, mở rộng thị trƣờng để từng bƣớc tiến tới 

hội nhập. 
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3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ 

phần nạo vét đƣờng biển 1 

3.2.1. Biện pháp giảm các khoản phải thu của công ty cổ phần nạo vét 

đƣờng biển 1 

 Cơ sở của biện pháp: 

Trong điều kiện hiện nay của công ty, việc tăng nhanh vòng quay của vốn, 

giảm thiểu các khoản phải thu, rút ngắn kì thu tiền bình quân là rất cần thiết cũng 

nhƣ việc duy trì tốt quan hệ với khách hàng. Do vậy công ty cần có những biện 

pháp để tăng cƣờng công tác thu hồi nợ, giảm khoản vốn bị chiếm dụng để có thêm 

vốn đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu thanh toán 

nhanh cho khách hàng. 

 Qua phân tích ta thấy các khoản phải thu của công ty chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng tài sản lƣu động. Năm 2015 chiếm 51,492,376,935 đồng (tƣơng ứng 

chiếm 60,10 % trong tổng tài sản lƣu động), năm 2016 chiếm 66,443,966,082 đồng 

(tƣơng ứng chiếm 60,8 % trong tổng tài sản lƣu động), nhƣ vậy là tăng 0.7% so với 

cuối năm 2015.  

Các khoản phải thu của công ty tăng chứng tỏ Công ty thu hồi tiền hàng 

không kịp thời, bị khách hàng chiếm dụng vốn. Qua trên ta thấy khoản phải thu của 

công ty khá lớn và nhất là khoản phải thu của khách hàng có xu hƣớng tăng vì vậy 

công ty phải có biện pháp để thu hồi công nợ để tăng thêm vốn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí do công ty thiếu vốn phải đi vay ngân hàng. 

Công ty cần phải đƣa ra cách giải quyết để có thể nhanh chóng thu hồi lại khoản 

vốn đang tạm thời bị khách hàng chiếm dụng, nhằm nâng cao khả năng quay vòng 

vốn, đem lại hiệu quả tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Mục đích của biện pháp: 

- Hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, vì vậy 

cần có các biện pháp giảm các khoản phải thu. 

 - Đẩy mạnh thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn lƣu động. 

 - Ngoài ra, việc áp dụng chiết khấu, kích thích khách hàng thanh toán sớm sẽ giúp 

doanh nghiệp giảm nguy cơ phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi. 
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 Nội dung của biện pháp: 

Qua bảng cân đối kế toán ta thấy đƣợc các khoản phải thu chiếm tỷ trọng rất 

lớn trong tổng tài sản lƣu động. Thực tế này có thể khiến cho doanh nghiệp tăng 

đƣợc doanh số bán, nhƣng cũng khiến kỳ thu tiền bình quân của doanh nghiệp cao, 

từ đó khiến cho chi phí bán hàng tăng, chi phí thu nợ tăng. Thực hiện chính sách 

thu tiền mềm dẻo, linh hoạt nhằm mục đích vừa không làm mất thị trƣờng, khách 

hàng lại vừa thu hồi đƣợc các khoản nợ dây dƣa khó đòi. 

  Trên thực tế cho thấy nếu công ty áp dụng các biện pháp quá cứng rắn thì cơ 

hội thu hồi nợ sẽ lớn hơn nhƣng công ty sẽ phải đối mặt với tình trạng khiến cho 

khách hàng khó chịu dẫn đến việc họ có thể cắt đứt các mối quan hệ làm ăn mình, 

nhƣ vậy công ty sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn. Để thực hiện việc thu hồi nợ ta 

thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ sau:  

- Mở sổ theo dõi chặt chẽ và chi tiết các khoản phải thu của khách hàng, phải phân 

biệt rõ ràng các khoản nợ, theo dõi chi tiết các khoản nợ, phân tích tình hình trả nợ 

của từng đối tƣợng khách hàng.  

- Có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro đối với các khoản nợ không thể thanh toán: 

trích lập dự phòng, chiết khấu thanh toán… 

 - Có chính sách bán chịu đúng đắn đối với từng khách hàng, xem xét khả năng 

thanh toán trên cơ sở hợp đồng kinh tế đến kì hạn và khả năng tài chính của công 

ty.  

- Có sự ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng đối với các khách hàng, khách hàng nào 

trả chậm sẽ công ty sẽ thu lãi suất tƣơng ứng với lãi suất quá hạn của ngân hàng. 

 - Gọi điện, gửi thƣ nhắc đến hạn trả nợ, thƣ khuyên nhủ hoặc thƣ chuyển cho cơ 

quan chuyên trách thu hồi nợ.  

- Thực hiện chiết khấu cho khách hàng. 

 - Cuối cùng các biện pháp trên không thành công thì phải ủy quyền cho ngƣời đại 

diện tiến hành các thủ tục pháp lý.  

Trong điều kiện hiện tại của công ty, cần tăng nhanh vòng quay của vốn, 

giảm khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân thì sẽ làm tăng doanh số bán đồng 
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thời số vốn đầu tƣ cho khoản phải thu, chi phí thu nợ, nợ khó đòi và chi phí bán 

hàng đều giảm. Công ty nên có phần thƣởng khuyến khích cho những nhân viên 

của công ty làm công việc đòi nợ, thƣờng xuyên và tích cực nhắc nhở và đòi khách 

hàng thanh toán đúng hẹn một cách khéo léo để duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài 

nhƣng vẫn đảm bảo vốn của doanh nghiệp không bị chiếm dụng. Thời gian đòi nợ 

là 3 tháng. 

Giả sử khi áp dụng biện pháp này, thu hồi đƣợc 20% nợ, số tiền thu về là: 

20% x 66,443,966,082   = 13,288,793,216.4 ( đồng) 

 Chi phí thƣởng cho nhân viên đòi đƣợc nợ là :  

  13,288,793,216.4 x 0.5% = 66,443,966.08 (đồng) 

 Khoản thu đƣợc sau khi trừ chi phí là: 

  13,288,793,216.4  -  66,443,966.08 = 13,222,349,250.32 (đồng) 

 Các khoản phải thu sau khi thực hiện biện pháp là: 

  66,443,966,082  -  13,222,349,250.32 = 53,221,616,831.68 (đồng) 

 Kết quả đạt đƣợc của biện pháp: 

Bảng 3.1: Bảng dự tính kết quả sau khi giảm các khoản phải thu 

Stt Chỉ tiêu 
Trƣớc khi thực 

hiện 

Sau khi thực 

hiện 

So sánh 

Chênh lệch Tỷ lệ (%) 

1 Doanh thu thuần 88,642,246,636 95,056,347,716 6,414,101,080        7.24  

2 Lợi nhuận sauthuế 1,254,219,709 8,717,043,973 7,462,824,264        5.95  

3 Khoản phải thu  66,443,966,082   53,221,616,832  (13,222,349,250)     (19.90) 

4 

Vòng quay 

KPT(1/3) 

                     

1.33  

                        

1.79  

                        

0.45       33.88  

5 VLĐ bình quân 95,258,749,082 97,483,656,770 2,224,907,688        2.34  

6 

Sức sản xuất của 

VLĐ (1/5) 

                     

0.93  

                        

0.98  

                        

0.04         4.79  

7 

Sức sinh lời của 

VLĐ (2/5) 

                     

0.01  

                        

0.09  

                        

0.08         5.79  

8 

Kỳ thu tiền bình 

quân (360/4) 

                 

269.85  

                    

201.56  

                     

(68.28)     (25.30) 
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Nhƣ vậy việc thực hiện biện pháp trên đã giúp công ty tăng sức sản xuất của 

vốn lƣu động thêm 0.04 đồng, tƣơng ứng với 4.79%, do vậy đã làm sức sinh lời 

của vốn lƣu động tăng thêm 0.08 đồng. Kỳ thu tiền bình quân giảm 68.28 ngày 

,tƣơng ứng với 25.30%. Trong điều kiện doanh thu vẫn đƣợc đảm bảo thì việc 

giảm các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động làm 

cho sức sản xuất của vốn lƣu động tăng và sức sinh lời của vốn lƣu động cũng tăng 

lên… 

3.2.2. Biện pháp mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng sản lƣợng của công ty cổ 

phần nạo vét đƣờng biển 1 

 Cơ sở của biện pháp: 

Hiện nay, công ty đang có một số khách hàng truyền thống và tiềm năng 

nhƣ: cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân, cảng Sài Gòn, cảng Đà Nẵng….vì thế cần 

phải giữ mối quan hệ giao lƣu, thƣờng xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm 

duy trì tốt mối quan hệ và thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất của công ty. 

 Nội dung biện pháp: 

- Công ty cần phải đầu tƣ nghiên cứ thị trƣờng để khai thác các lĩnh vực mới nhƣ 

nhận tổ chức phun hút tạo mặt bằng để mở rộng lấn biển xây dựng các khu vực 

công nghiệp, tham gia đấu thầu các công trình để mở rộng thị trƣờng sang các 

nƣớc Đông Nam Á đầy tiềm năng. 

- Mở rộng thêm ngành nghề xây dựng công trình nhằm khai thác tối đa năng lực 

của công ty giúp tăng sản lƣợng và doanh thu. Tăng cƣờng quảng cáo giới thiệu về 

các sản phẩm của công ty trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng để đƣợc nhiều 

khách hàng biết đến. 

 Kết quả đạt đƣợc: 

Bảng 3.2. Doanh thu và sản lƣợng các tàu trong năm 2017 

Stt Tên tàu Sản lƣợng (m
3
) Giá bình quân ( đ/m

3
) Doanhthu(đồng) 

1 Đoàn tàu LC1              1,169,470                      28,020        2,768,538,190  

2 Đoàn tàu LC2                 646,450                      39,175        5,324,663,080  

3 Đoàn tàu HP01                 472,800                      22,222      10,506,561,600  

4 Đoàn tàu HP2000                 164,924                      38,975          ,427,928,490  

  Tổng             2,453,644        75,027,691,360  
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3.2.3. Biện pháp tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng lao động của công ty cổ phần 

nạo vét đƣờng biển 1 

 Cơ sở của biện pháp: 

Nhân tố lao động là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, 

ngƣời lao động là ngƣời trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, là 

ngƣời trực tiếp thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Lực lƣợng lao động 

tác động tới năng suất lao động, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ và tiến độ hoàn 

thành công việc. Ngày nay khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng 

những thành tựu này vào sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả to lớn nhƣng vẫn 

không thể phủ nhận vai trò của ngƣời lao động. Máy móc, thiết bị là do con ngƣời 

tạo ra, công nghệ dù có đạt đến đâu cũng phải phù hợp với trình độ quản lý và trình 

độ tay nghề của ngƣời lao động thì mới phát huy đƣợc hiệu quả. Chính vì vậy việc 

nâng cao trình độ cho ngƣời lao động đóng một vai trò rất lớn, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Qua tìm hiểu, nghiên cứu về cơ cấu lao động và cách quản lý, sử dụng lao 

động của công ty cho thấy vẫn còn tình trạng lãng phí lao động, làm cho doanh thu 

lao bình quân năm 2016 của công ty giảm 21,418,811đ/ng tƣơng ứng 8.45% so với 

năm 2015. Nhiều khi lực lƣợng lao động trong danh sách của công ty quá đông, 

khối lƣợng công việc nhiều khi là rất ít song công ty vẫn huy động toàn bộ số lao 

động trong danh sách cho nên việc sử dụng lao động trong trƣờng hợp này là chƣa 

hiệu quả, chƣa tận dụng hết khả năng hoàn thành công việc, năng suất lao động còn 

hạn chế và ngƣợc lại, đôi khi khối lƣợng công việc tăng đột biến, do khâu bố trí 

nhân lực không đƣợc tốt, trình độ của ngƣời lao động không đáp ứng đƣợc yêu cầu 

nên dẫn đến tình trạng thiếu lao động, làm chậm tiến độ thực hiện công việc của 

công ty. 

 Nội dung biện pháp: 

- Đào tạo, nâng cao chất lƣợng lao động cho các nhân viên giữ vị trí trọng trách 

trong các phòng ban, bộ phận chủ chốt, cho họ tham gia học nghiệp vụ quản lý nhà 

nƣớc, các lớp tiếng anh và tin học chuyên ngành thƣơng mại… 

 - Đối với cán bộ kỹ thuật, công nhân bậc cao, công nhân kỹ thuật thì công ty nên 

tổ chức lớp học nghiệp vụ đào tạo tại chỗ. Từ đó các công nhân, cán bộ có tay nghề 

cao, có kinh nghiệm sẽ kèm cặp các công nhân mới hoặc công nhân có trình độ tay 
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nghề còn kém. Điều này sẽ tác động đến ý thức tự giác của ngƣời lao động, họ sẽ 

không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ tay nghề để đáp ứng yêu cầu của công 

việc. 

 Kết quả đạt đƣợc: 

Khi chƣa thực hiện giải pháp thì doanh thu năm 2016  đạt  95,056,347,716 

đồng so với năm 2015 doanh thu đạt 88,642,246,636 đồng thì doanh thu đã tăng 

7,24% nên dự kiến khi thực hiện giải pháp trên thì trình độ tay nghề ngƣời lao 

động đƣợc cải thiện, dự kiến doanh thu tăng 10% so với trƣớc khi thực hiện giải 

pháp.  

Bảng 3.3: Bảng dự tính kết quả sau khi tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng lao 

động 

 

 

 

 

Stt Chỉ tiêu 
Trƣớc khi thực 

hiện 

Sau khi thực 

hiện 

Chênh lệch 

Số tiền  

Tỷ 

lệ(%) 

1 Doanh thu 95,056,347,716 

      

104,561,982,488  

        

9,505,634,772  10 

2 

Lợi nhuận sau 

thuế 8,717,043,973 

     

9,588,748,370.30  

           

871,704,397  10 

 

3 

 

NSLĐ bình quân  

     

 231,844,750.53  

        

255,029,225.58  

             

23,184,475  

 

10 

4 

Sức sinh lời lao 

động        21,261,082.86  

         

23,387,191.15  

              

2,126,108  10 
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KẾT LUẬN 
 

Qua nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh tại Công ty cổ phần nạo vét đƣờng biển 1, em đã tìm hiểu về tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhƣ sau: Công ty cổ phần nạo vét 

đƣờng biển 1 là một doanh nghiệp Nhà nƣớc có nhiệm vụ nạo vét, thông lạch các 

đƣờng sông, đƣờng biển. Nhìn chung trong 2 năm gần đây, hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty đã thu đƣợc nhiều thành công. Tổng doanh thu và lợi 

nhuận của công ty trong năm 2016 có chiều hƣớng tăng  cao vì thế hầu hết các chỉ 

tiêu đều tăng theo .Đây là dấu hiệu vô cùng khả quan và mang lại hiệu quả cao.  

Trong năm qua công ty cũng đã bổ sung thêm nguồn vốn vào kinh doanh 

nhằm mở rộng quy mô doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công ty 

cũng đã bố trí và sử dụng nguồn lao và nguồn vốn kinh doanh đúng cách và hiệu 

quả mang lại lợi nhuận cho công ty. 

Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, công ty vẫn còn phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thử thách. Vốn của công ty vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào vốn đi vay, 

các công trình thi công đôi khi phải dừng thi công vì thiếu vốn. Khoản phải thu 

tăng chứng tỏ doanh nghiệp vẫn chƣa làm tốt công tác thu hồi công nợ, dẫn đến 

tình trạng bị chiếm dụng vốn. 

  Trong năm qua tình hình kinh doanh của Công ty không mấy hiệu quả, chi 

phí sản xuất - quản lý tăng nhanh làm cho lợi nhuận thu về của công ty thấp, thị 

trƣờng của công ty bị thu hẹp, đối thủ cạnh tranh nhiều, mạnh về thiết bị và công 

nghệ, trong khi đó thiết bị của công ty cũ, công nghệ lạc hậu sức cạnh tranh kém 

dẫn đến ít việc, tay nghề của đội ngũ công nhân trực tiếp còn yếu, trình độ quản lý 

của đội ngũ cán bộ - nghiệp vụ chƣa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Về tình 
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hình tài chính: hệ số công nợ chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao trong tổng nguồn vốn, 

sử dụng vốn không hiệu quả. 

Vì vậy qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại Công ty Nạo vét đƣờng biển I em đã mạnh dạn đƣa ra một số giải 

pháp nhƣ: giảm khoản phải thu, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lƣợng lao 

động… . Em hy vọng một số giải pháp đƣa ra trong khoá luận này có thể giúp ích 

phần nào cho Công ty trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.  
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